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Công khai sơ lược lý lịch của giảng viên phân theo khối ngành (*)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lý lịch khoa học 
	Ghi chú

	1
	Khối ngành IV
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	
	Phạm Thị Ngọc Dung
	1973
	
[image: image1.emf]Pham Thi Ngoc 

Dung_N4 (6.6.2021).doc


	1

	
	Đồng Thị Linh
	 1985
	
[image: image2.emf]Đong Thi 

Linh_N4.doc


	2

	
	Hoàng Mạnh Chung
	1986
	
[image: image3.emf]Hoang Manh 

Chung_N4.doc


	3

	
	Nguyễn Thanh Tùng
	1987
	
[image: image4.emf]Nguyen Thanh 

Tung_N4.doc


	4

	
	Nguyễn Thị Thu Hoàn
	1989
	
[image: image5.emf]Nguyen Thi Thu 

Hoan_N4.docx


	5

	
	Kiều Thị Khánh
	1981
	
[image: image6.emf]Kieu Thi 

Khanh_N4.doc


	6

	
	Phạm Minh Tân 
	1979
	
[image: image7.emf]Pham Minh 

Tan_N4.doc


	7

	
	Nguyễn Văn Trường
	1986
	
[image: image8.emf]Nguyen Van 

Truong_N4 (05.6.2021).doc


	8

	
	Nguyễn Thanh Thủy
	1974
	
[image: image9.emf]Nguyen Thanh 

Thủy-N4(6.6.2021).doc


	9

	
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	1981
	
[image: image10.emf]Nguyen Thi Thanh 

Hoa-N4.doc


	10

	
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	1979
	
[image: image11.emf]Nguyen Thi Thuy 

Hăng-N4.doc


	11

	
	Nguyễn Thị Hoàn
	1985
	
[image: image12.emf]Nguyen Thi 

Hoan-N4.doc


	12

	
	Lưu Kiều Oanh
	1988
	
[image: image13.emf]Luu Kieu 

Oanh_N4(2021).doc


	13

	2
	Khối ngành V
	 
	
	

	
	Phạm Thị Thu Hằng
	1979 
	 
	1

	
	Nguyễn Thị Phương
	1984
	
[image: image14.emf]Nguyen Thi 

Phuong_N5.doc


	2

	
	Ngô Thành Trung
	1975
	
[image: image15.emf]Ngo Thanh 

Trung_N5.docx


	3

	
	Vũ Hồng Quân
	1984
	
[image: image16.emf]Vu Hong Quan_ 

N5.docx


	4

	
	Lê Bích Ngọc
	1985
	
[image: image17.emf]Le Bich 

Ngoc_N5.doc


	5

	
	Phan Thị Vân Huyền
	1985
	
[image: image18.emf]Phan Thi Van 

Huyen_N5.doc


	6

	
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	1985
	
[image: image19.emf]Nguyen Thi Xuan 

Mai_N5.docx


	7

	
	Phạm Thị Minh Hạnh
	1986
	
[image: image20.emf]Pham Thi Minh 

Hanh_N5.doc


	8

	
	Nguyễn Thị Huệ 
	1986
	
[image: image21.emf]Nguyen Thi 

Hue_N5.doc


	9

	
	Ngô Văn Giang
	1986
	
[image: image22.emf]Ngo Van 

Giang_N5.doc


	10

	
	Nguyễn Thị Minh Ngọc
	1986
	
[image: image23.emf]Nguyen Thi Minh 

Ngoc_N5.doc


	11

	
	Hoàng Thanh Nga
	1988
	
[image: image24.emf]Hoang Thanh 

Nga_N5.doc


	12

	
	Phạm Thị Thu
	1988
	
[image: image25.emf]Pham Thi 

Thu_N5.doc


	13

	
	Trần Thị Hương
	1982
	
[image: image26.emf]Tran Thi 

Huong_N5.doc


	14

	3
	Khối ngành VII
	 
	Tệp đính kèm (**) 
	

	
	Trương Đức Huy
	1978 
	
[image: image27.emf]Truong Duc 

Huy_N7.doc

 
	1

	
	Nguyễn Thị Lý
	1984
	
[image: image28.emf]Nguyen Thi 

Ly_N7.docx


	2

	
	Đan Thành Vinh
	1983
	
[image: image29.emf]Đan Thanh 

Vinh_N7.doc


	3

	
	Lưu Thanh Nga
	1980
	
[image: image30.emf]Luu Thanh 

Nga_N7.doc


	4

	
	Dương Văn Tân
	1982
	
[image: image31.emf]Duong Van 

Tan_N7.doc


	5

	
	Vũ Thị Hoa
	1988
	
[image: image32.emf]Vu Thi Hoa_N7.doc


	6

	
	Trần Thu Hằng
	1987
	
[image: image33.emf]Tran Thu 

Hang_N7.doc


	7

	
	Vũ Thế Khiêm
	1986
	
[image: image34.emf]Vu The 

Khiem_N7.docx


	8

	
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	1984
	
[image: image35.emf]Nguyen Thi Phuong 

Thao_N7.doc


	9

	
	Nguyễn Hồng Quang
	1981
	
[image: image36.emf]Nguyen Hong 

Quang_N7.doc


	10

	
	Hồ Bá Dũng
	1980
	
[image: image37.emf]Ho Ba Dung_N7.docx


	11

	
	
	
	
	


* Khối ngành (Theo thông tư số: 06/2018/TT-BGDĐT): 
- Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
- Khối ngành II: Nghệ thuật

- Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý; Pháp luật

- Khối ngành IV: Khoa học sự sống; Khoa học tự nhiên

- Khối ngành V: Toán và thống kê; Máy tính và công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật; Kỹ thuật; Sản xuất và chế biến; Kiến trúc và xây dựng; Nông lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; 

- Khối ngành VI: Sức khỏe

- Khối ngành VII: Nhân văn; Khoa học xã hội và hành vi; Báo chí và thông tin; Dịch vụ xã hội; Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Dịch vụ vận tải; Môi trường và bảo vệ môi trường; An ninh, quốc phòng. 

** Gắn tệp đính kèm theo mẫu: Nguyen Van A_N1/ hoặc _N2…_/N7 ( Thể hiện Nguyễn Văn A thuộc khối ngành 1/hoặc  khối ngành 2 … /khối ngành 7)
Thái Nguyên, ngày 06 tháng 06 năm  2021
	
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên và đóng dấu)
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THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:: Nguyễn Thị Thuý Hằng. 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 31/08/1979. 4. Nơi sinh: Thái Nguyên. 



		5. Nguyên quán: Yên Thổ - Yên Mật - Kim Sơn - Ninh Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tân Lập. 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0912471791


Fax:...................................................... 


Email: thuyhangdhktcn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng             X                                Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66. Thời điểm hưởng: 2/2019.



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2005. Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


-Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong  tặng : Năm học 2017 - 2018


-Tên danh hiệu: Phụ nữ 2 giỏi cấp Đại học Thái nguyên. Năm phong tặng: 2018. 


-Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong  tặng : Năm học 2017 - 2018.


-Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong  tặng : Năm học 2018 - 2019.


-Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm phong  tặng : Năm học 2019 - 2020.


-Tên danh hiệu: Giấy khen vì có thành tích trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19. Quyết định số 939 QĐ-ĐHKTCN ngày 24-6-2020, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Năm phong  tặng : Năm học 2019 - 2020.


-Tên danh hiệu: Bằng khen Bộ trưởng bộ Giáo dục. Năm phong  tặng : Năm học 2019 - 2020.






		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên.


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý - Hóa - Khoa Khoa học Cơ bản.


Điện thoại:0912471791. Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. 


2........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Hóa học

		ĐH Sư  phạm - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

		2001

		Chính quy



		Bằng 2 

		2010

		Tiếng Anh

		Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên.

		2012

		Chính quy



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Hóa phân tích

		ĐH Sư phạm -ĐH Thái Nguyên,  Việt Nam

		2004

		Chính Quy



		Nghiên cứu sinh

		2016 

		Hóa Vô cơ

		ĐH Sư phạm -ĐH Thái Nguyên,  Việt Nam

		Đang học

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

		2002

		

		Trường ĐH Sư phạm - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

		2002

		



		Quản lý Nhà nước

		2003

		Chuyên    viên

		Trường cán bộ quản lí giáo dục và đào tạo, Việt Nam

		2003

		



		Giáo dục học đại học 

		2007

		QLGD

		Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

		2007

		



		Li luận và phương pháp giảng dạy đại học

		2007

		PPGD

		Trường ĐH Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

		2007

		



		Tin học

		2009

		Tin học văn phòng,trình độ B

		Trung tâm tin học ngoai ngữ HTN, Hà Nội

		2009

		



		Tin học (IC3)

		2015

		IC3

		IIG

		2015

		



		 Chứng chỉ Bồi dưỡng nhận thức về Đảng theo quy định của trung ương

		5/2016-6/2016

		

		 Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

		2016

		



		Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học

		5/2016-6/2016

		

		Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2016

		



		 Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

		8/2017-10/2017

		

		Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2017

		



		Chứng chỉ Bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho Đảng viên mới theo quy định của Trung Ương

		17/11/2018-26/11/2108

		

		Đảng ủy Đại học Thái Nguyên

		2018

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL

		2009

		Công ty cổ phần văn hoá và giáo dục quốc tế, trung tâm đào tạo ngoại ngữ và tin học INEC

		TC



		2

		Tiếng Anh 

		C

		2009

		Trung tâm tin học ngoại ngữ HTN, Hà Nội

		TC



		3

		Tiếng Anh

		Đại học

		2012

		Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

		TC



		4

		Tiếng anh 

		TOEFl- ITP

		2015

		IIG

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2001 - 2006

		

		Trường ĐHSP Thái Nguyên



		2006 đến 10/11/2011

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 10/11/2011

		Giảng viên, Trợ lí đào tạo khoa

		Khoa Xây dựng và Môi trường -trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên



		11/12/2018 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		A Facile Synthesis, Characterization, and Photocatalytic Activity of Magnesium Ferrite Nanoparticles via the Solution Combustion Method

		Loan T. T. Nguyen , Lan T. H. Nguyen, Nhuong Chu Manh, Dung Nguyen Quoc, Hai Nguyen Quang, Hang T. T. Nguyen, Duy Chinh Nguyen and Long Giang Bach

		Journal of Chemistry

		

		2019



		2 

		Influence of Fuel on Structure, Morphology, Magnetic Properties and Photocatalytic Activity of NiFe2O4 Nanoparticles

		Loan T. T. Nguyen, Lan T.H. Nguyen, N.T.T.Hang, Nguyen Quang Hai, Vu Thi Hau, Duy Trinh Nguyen, Dao Thi To Uyen.

		Asian Journal of Chemistry; Vol. 31, No. 12 (2019), 2865-2870; https://doi.org/10.14233/ajchem.2019.22256

		2865-2870

		2019



		3

		CoFe2O4 Nanomaterials: Eﬀect of Annealing Temperature on Characterization, Magnetic, Photocatalytic, and Photo-Fenton Properties

		Nguyen Thi To Loan , Nguyen Thi Hien Lan, Nguyen Thi Thuy Hang, Nguyen Quang Hai , Duong Thi Tu Anh, Vu Thi Hau, Lam Van Tan and Thuan Van Tran

		Processes 2019, 7, 885; https://doi.org/10.3390/pr7120885 




		

		2019



		4 

		Coconut Shell Activated Carbon/CoFe2O4 Composite for the


Removal of Rhodamine B from Aqueous Solution

		Le Phuong Hoang, Huu Tap Van , Thi Thuy Hang Nguyen (đồng tác giả), Van Quang Nguyen, Phan Quang Thang

		Hindawi


Journal of Chemistry


Volume 2020, Article ID 9187960, 12 pages, ISSN ISSN 2090-9071; ISI, 1.790, Q2; https://doi.org/10.1155/2020/9187960

		

		10/2020



		5

		Enhanced Photocatalytic Activity of Spherical Nd3+ Substituted


ZnFe2O4 Nanoparticles

		Loan T. T. Nguyen , Hang T. T. Nguyen,  Thieng H. Le , Lan T. H. Nguyen , Hai Q. Nguyen,   


Thanh T. H. Pham, Nguyen D. Bui 1, Ngan T. K. Tran , Duyen Thi Cam Nguyen , Tan Van Lam,   


and Thuan Van Tran.

		Materials 2021, 14(8), 2054.  ISSN 1996-1944; https://doi.org/10.3390/ma14082054

		

		04/2021



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tổng hợp và thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của prazeodim với L .Phenylalanin

		Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thuý Hằng

		Tạp chí Hoá học

		711-714

		2005



		2 

		Tổng hợp nghiên cứu phức chất của prazeodim với L. Lơxin

		Nguyễn Trọng Uyển, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Thuý Hằng, Lê Minh Tuấn

		Tạp chí Hoá học

		315 - 318

		2007



		3

		Tổng hợp thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Prazeodim với L-phenylalanin

		Nguyễn Thị Thuý Hằng

		Địa điểm tổ chức hội thảo: Khoa khoa học Cơ bản - trường ĐH kỹ thuật Công Nghiệp

		

		5/2011



		4

		Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Samari  với L-triptophan

		Nguyễn Thị Thuý Hằng

		Địa điểm tổ chức hội thảo: Khoa XD &MT- trường ĐH kỹ thuật Công Nghiệp

		

		2/3/2012



		5

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của spinel MnAl2O4 điều chế  bằng phương pháp đốt cháy  

		Nguyễn Thị  Tố  Loan, Nguyễn Thị  Thanh Huệ, Trần Thị  Diệu Huyền, Nguyễn Thị  Thúy Hằng

		Tạp chí hóa học,  T.54(5E)

		tr.58-60

		2016



		6

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác của oxit nano  CoAl2O4

		Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị  Tố  Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị  Thúy Hằng

		Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, Tập 21(3)

		 tr 124-130.

		2016



		7

		 Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác của oxit nano MnFe2O4” 



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thúy Hằng 

		Tạp chí phân tích Hóa lý và Sinh học, T22, số 2, 

		tr 88 - 93

		2017



		8

		 Tổng hợp ZnAl2O4 kích thước nano bằng phương pháp đốt cháy oxalyl dihydrazin và thăm dò khả năng xúc tác trên phản ứng phân hủy metylen xanh



		Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lương Thị Lan

		Hội nghị khoa học công nghệ trường Đại học Kỹ thuật công Nghiệp tháng 10-2017 và đã được đăng trên Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 176 số 16.

		

		2017



		9

		 Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnAl2O4 bằng phương pháp đốt cháy dung dịch




		Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan

		Tạp chí hóa học, T.55(5E1,2)

		tr.110-113.

		2017



		10

		 Tổng hợp nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính xúc tác quang của oxit nano CoFe2O4.



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng 

		Tạp chí Phân tích Hóa-Lí và Sinh học, Tập 23, số 1. 

		tr 87-93.

		2018



		11

		Nghiên cứu tổng hợp oxit nano ZnFe2O4 bằng phương pháp đốt cháy sử dụng tác nhân ure

		Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Thị Tố Loan

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học

		tr 83-88

		09-2018



		12

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của nano spinel NiFe2O4

		Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Tố Loan, Lê Hữu Thiềng, Hoàng Thị Châm, Trần Thị Hồng Nhung

		Tạp chí Hóa học, T.56(6E2)

		tr.109-113

		12-2018



		13

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B của oxit nano ZnO pha tạp Al3+

		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Bích Nga, Nguyễn Thị Thúy Hằng

		Tạp chí Hóa học, T.57(2e1,2)

		Tr 159-164

		2019



		14

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO pha tạp Sr2+.



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng,

		Tạp chí Hóa học, T.56 (6E2) 

		Tr.109-113

		12-2018.



		15

		Tổng hợp và khảo sát hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B của nano spinel ZnFe2O4 

		Nguyễn Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Tố Loan, Lê Hữu Thiềng, Nguyễn Quang Hải 

		Tạp chí Hóa học, T57(4e1,2)  

		Tr.159-163

		07-2019



		16

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B  của nano ZnO pha tạp Fe3+.



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phạm Thị Lan Hương

		Tạp chí nghiên cứu KH&CN quân sự, số đặc san FEE

		Tr. 335-342

		10-2019



		17

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy metylen xanh của nano spinel MgAl2O4 pha tạp La3+.



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T24, số 4-2019

		Tr133-138

		12-2019



		18

		Nghiên cứu tổng hợp nano spinel MgAl2O4 bằng phương pháp đốt cháy gel

		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nghiêm Thị Hương, Nguyễn Thị Thúy Hằng

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T24, số 2-2019

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T24, số 2-2019

		12-2019



		19

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy metylen xanh của hệ nano spinel       ZnxNi1-xFe2O4



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T25, số 1-2020

		Tr 7-12

		2020


ISSN:0868-3224



		20

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc, tính chất và hoạt tính quang xúc tác phân hủy Metylen xanh của nano spinel CoFe2O4 pha tạp La



		Nguyễn Thị Tố Loan, Đào Thu Hoài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T25, số 2-2020

		Tr 7-13

		2020



		21

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B của nano spinel NiFe2O4 pha tạp Mn



		Nguyễn Thị Tố Loan, Lê Thu Trà, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng

		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, T25, số 4-2020

		Tr 19-24

		2020



		22

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác phân hủy Rhodamin B của nano composit NiFe2O4/ZnO



		Nguyễn Thị Tố Loan, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Hoàng Thị Châm




		Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học - Tập 26, Số 1/2021



		Tr 52-56

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Tổng hợp, thăm dò hoạt tính sinh học phức chất của Eu(III) với L-triptophan

		Cấp trường

		2011

		2011

		Khá

		

		X

		



		2

		Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc của oxit nano ZnFe2O4 điều chế bằng phương pháp đốt cháy dung dịch

		Cấp trường

		2017

		2018

		Xuất sắc

		

		X

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Hóa học 

		CB

		Dự bị

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN ( 2006 đến nay)



		2 

		Hóa học đại cương

		CB

		Các ngành của trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 



		3

		Hóa lý - hóa keo

		CN

		Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 2   tháng 6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Nguyễn Thị Thúy Hằng
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Trương Đức Huy  2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1978. 4. Nơi sinh: Hiệp Hòa – Bắc Giang



		5. Nguyên quán: Hiệp Hòa – Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Bãi Bông  


Quận (Huyện): Phổ Yên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0986917597

Fax:...................................................... 


Email:.truongduchuy78@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15111. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.99. Thời điểm hưởng: 11/2014



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/11/2004. Thâm niên trong ngạch:.17 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC – Khoa KHCB 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		 Sư phạm GDTC

		ĐH TDTT TW1 – Từ Sơn – Bắc Ninh

		2004

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		GDTC

		Học viện TDTT Quảng Châu - TQ

		2011

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Trung

		HSK

		2011

		Học viện TDTT Quảng Châu - TQ

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2004-2005

		Giáo viên

		Trường THPT Yên Dũng 1 - Bắc Giang



		2006 - đến nay

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN TN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên K52 trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

		Trường

		2016

		2017

		Khá

		x

		

		Trường ĐH KTCN TN



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

ThS. Trương Đức Huy
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Lưu Kiều Oanh . 2. Nam/ Nữ: Nữ                             






		3. Năm sinh: 12/08/1988. 4. Nơi sinh: Thái Nguyên. 



		5. Nguyên quán: Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Túc Duyên 


Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0984849222

Fax:...................................................... 


Email: luukieuoanh1208.tnut.edu.vn.



		7. Dân tộc:Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên          X                                Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,0. Thời điểm hưởng: 7/2018.



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/01/2012.   Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý - Hóa - Khoa Khoa học Cơ bản.

Điện thoại:. Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. 

2........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Cử nhân Hóa học

		Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		Chính quy



		Bằng 2 

		2011

		Cử nhân Ngôn ngữ Anh

		Khoa Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2013

		Chính quy



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Thạc sĩ hóa học vô cơ

		Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2013

		NN



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm ngành Hóa học

		2010

		

		Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 

		2010

		



		Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giảng viên Đại học,cao đẳng

		2012

		

		Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2

		2012

		



		Tin học (IC3)

		2015

		IC3

		IIG

		2015

		



		 Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

		3/2021-4/2021

		

		Học viện quản lý giáo dục

		2021

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh 

		B

		2010

		Trung tâm tin học ngoại ngữ Edulink, Thái Nguyên

		TC



		2

		Tiếng Anh

		Đại học

		2013

		Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Thái Nguyên

		TC



		3

		Tiếng anh 

		TOEFl- ITP

		2015

		IIG

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2010 đến 10/11/2011

		GV

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 10/11/2011

		GV

		Khoa Xây dựng và Môi trường -trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên



		11/12/2018 đến nay

		GV

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tổng hợp và nghiên cứu tính chất phức chất 2-phenoxybenzoat của một số nguyên tố đất hiếm

		TS. Nguyễn Thị Hiền Lan, Lưu Kiều Oanh

		Tạp chí phân tích  Hóa, Lý và Sinh học 3/2013- Hội Khoa học kỹ thuật phân tích Hóa, Lý và Sinh học Việt Nam.

		15-21

		2013



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Hóa học 

		CB

		Dự bị

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN ( 2006 đến nay)



		2 

		Hóa học đại cương

		CB

		Các ngành của trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 06  tháng 06  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Lưu Kiều Oanh
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Ngô Văn Giang        2. Giới tính: Nam



		3. Năm sinh: 09-12-1986               4. Nơi sinh: Hiệp Hòa- Bắc Giang 



		5. Nguyên quán: Cẩm Xuyên-Xuân Cẩm-Hiệp Hòa-Bắc Giang. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tổ 24. 


Quận (Huyện): Hoàng Văn Thụ. 


Thành phố (Tỉnh).Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR                         Mobile: 0979343995

Fax:  


Email:.Ngogiangtcn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh.     .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.Giảng viên                        .Mã số ngạch: V.07.01.03. 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33    Thời điểm hưởng:4/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2009  Thâm niên trong ngạch: 13 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Toán-Khoa Khoa học cơ bản. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		2008

		Toán

		Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2008

		



		Bằng 1 

		

		

		

		

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Toán Giải tích

		Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

		2011

		





		Tiến sĩ 

		2014

		Toán Giải tích

		Đại học Sư Phạm Thái Nguyên

		Đang NCS

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		497-TOEFL ITP

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2008 -2017

		Giản viên

		Đại học kTCN Thái nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Đẳng thức năng lượng và độ trơn cho nghiệm của phương trình Navier - Stokes

		Trường

		2016

		2017

		Tốt

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1

		 Độ trơn của nghiệm cho phương trình đạo hàm riêng

		2014

		

		x

		



		2

		Sự tồn tại và độ trơn của nghiệm cho một số lớp phương trình đạo hàm riêng

		2017

		

		x

		



		3

		Đề tài Nafosted mã số 101.02-2020.13

		2020

		

		x

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Bằng khen Bộ 

		Đạt giải Nhì + giải Ba kì thi Olympic Toán học sinh viên Toàn quốc

		Bộ Giáo dục + Hội Toán học Việt Nam

		2007



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		          Giải tích cổ điển

		CB

		              Toán

		ĐHKTCNTN



		2 

		Đại số tuyến tính

		CB

		Toán

		ĐHKTCNTN





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,ngày 4 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Ngô Văn Giang
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN [image: image1.jpg]







		1. Họ và tên: TRẦN THỊ HƯƠNG  2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 27/6/1982      4. Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên – Tỉnh Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Tân Phú – Huyện Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Đồng Quang

Quận (Huyện): TP. Thái Nguyên


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0986446177

Fax:...................................................... 


Email: huongtoanch16@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên. Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay:  hệ số lương: 4,40. Thời điểm hưởng: 01/4/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/8/2004 Thâm niên trong ngạch: 15 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận : 2018    Nơi công nhận: Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Toán – Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Toán

		Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN

		2004

		NN



		Bằng 2 

		2010

		Tiếng Anh

		Trường ĐH Mở Hà Nội

		2010

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Toán Giải tích

		Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN

		2010

		NN



		Tiến sĩ 

		2018

		Toán Giải tích

		Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN

		2018

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Đại học

		2010

		Trường Đại học Mở Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		09/2004-07/2007

		Giáo viên

		Trường THPT Đồng Hỷ - Thái Nguyên



		08/2007 - 06/2020

		Giảng viên

		Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên



		07/2020 - Nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử loại đơn điệu

		Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên

		2016

		Chuyên khảo



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		A genealized quasi-residual principle in regularization for a solution of a finite system of


 ill-posed equations in Banach Spaces.

		N. Buong,    

N. T. T. Thuy,

T. T. Huong

		Nonlinear functional analysis and applications. 


(SCOPUS)

		18-97




		2015



		2

		A Quasi-Residual principle in Regularization for a common Solution of a System of Nonlinear Monotone III-Posed Equations



		N. Buong,   

T. T. Huong, 

N. T. T. Thuy

		Russian mathematics (SCI)

		47-55

		2016



		3

		Regularization for the problem of finding a solution of a system of nonlinear monotone ill-posed equations in Banach spaces

		T. T. Huong, Jong-Kyu Kim, N. T. T. Thuy

		Journal of the Korean Mathematical Society (SCIE)

		849-875

		2018



		4

		New Algorithms for a class of Accretive Variational Inequalities in Banach Spaces



		N. Buong, 


T. V. Dinh, 


T. T. Huong

		Acta Mathematica Vietnamica.


(SCOPUS)

		398-407

		2019



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1. 

		Nguyên lý tựa độ lệch trong hiệu chỉnh hệ hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh. 

		Trần Thị Hương

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên.



		31-39

		2014



		2. 

		Phương pháp hiệu chỉnh lặp bậc không giải hệ phương trình toán tử phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh.

		Trần Thị Hương

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 13(173).

		159-164.



		2017



		3. 

		Xấp xỉ hữu hạn chiều cho phương trình hiệu chỉnh của hệ phương trình phi tuyến đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach.

		Trần Thị Hương

		Tạp chí Koa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên.



		113-118

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1. 1

		Hiệu chỉnh hệ phương trình toán tử đơn điệu đặt không chỉnh trong không gian Banach.




		Đại học Thái Nguyên

		2016

		2017

		Xuất sắc

		NN

		0

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1. 

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1.

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		

		

		

		

		



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận văn được bảo vệ thành công: 02

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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		Thái Nguyên,  ngày 06 tháng 06 năm 2021
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(Họ tên và chữ ký)
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Vật lý

		Trường ĐH Khoa học – ĐHTN

		2009

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Quang học

		Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

		2012

		NN



		Tiến sĩ 

		2020

		Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu

		National Chiao Tung University, Taiwan

		2020

		TT



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl (450)

		2014

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/2009 – 05/2021

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		05/2021 - Nay

		Phó trưởng Khoa 

(nhiệm kỳ 2020 - 2025)

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Sonochemical

Reactions

		IntechOpen/


UK

		2020

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1.

		Tunable LSPR of


silver/gold bimetallic


nanoframes and their


SERS activity for methyl


red detection

		Xuan Hoa Vu,


Nguyen Dac


Dien, Thi Thu


Ha Pham,


Nguyen Van


Truong,


Nguyen


Xuan Ca and


Vu Van Thu

		RSC Advances

		Pages 14596–14606

		2021



		2.

		One-Step


Surface-Plasma-Induced


Exfoliation of the


Graphite/WS2 Bilayer


into Homogeneous


Two-Dimensional


Graphene/WS2


Nanosheet Composites


as Catalysts for the


Hydrogen Evolution


Reaction

		Phuoc-Anh


Le, Van


Truong


Nguyen, Van


Qui Le,


Yi-Chun Lu,


Shih-Yu


Huang,


Sumanta


Kumar


Sahoo,


Ying-Hao


Chu, and


Kung-Hwa


Wei

		ACS Applied Energy Materials

		Pages 5143–5154

		2021



		3.

		Plasma-Induced


Exfoliation Provides


Onion-Like


Graphene-Surrounded


MoS2 Nanosheets for a


Highly Efficient


Hydrogen Evolution


Reaction

		Van-Truong


Nguyen,


Phuoc Anh


Le, Yung-Chi


Hsu, and


Kung-Hwa


Wei

		ACS Applied Materials and Interfaces



		Pages  11533−11542

		2020



		4.

		Porous carbon materials


derived from areca


palm leaves for high


performance


symmetrical solid-state


supercapacitors

		Phuoc-Anh


Le


,Van-Truong


Nguyen


,Sumanta


Kumar


Sahoo,


Tseung Yuen


Tseng,


Kung-Hwa


Wei

		Journal of Materials Science

		Pages 10751–10764

		2020



		5.

		The structural transition


of bimetallic Ag–Au


from core/shell to alloy


and SERS application

		Thi Thu Ha


Pham, Xuan


Hoa Vu,


Nguyen Dac


Dien, Tran


Thu Trang,


Nguyen Van


Truong, Tran


Dang Thanh,


Pham Minh


Tan and


Nguyen


Xuan Ca

		RSC Advances

		Pages 24577-24594

		2020



		6.

		Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots


versus laser excitation power and temperature

		Thi Thu Ha


Pham,


Nguyen


Dac Dien,


Xuan Hoa


Vu, Thu


Trang Tran,


Nguyen


Xuan Ca,


Nguyen


Van


Truong,


Pham Minh


Tan, H.T.


Van and


Phan Van


Do

		JOURNAL OF ELECTRONIC


MATERIALS

		Pages 

		2020



		7.

		Incorporating Indium


Selenide Nanosheets


into a Polymer/Small


Molecule Binary Blend


Active Layer Enhances


the Long-Term Stability


and Performance of Its


Organic Photovoltaics

		Bin Chang,


Hao-Wen


Cheng,


Yu-Che Lin,


Hao-Cheng


Wang,


Chung-Hao


Chen,


Van-Truong


Nguyen,


Yang Yang,


and


Kung-Hwa


Wei

		ACS Applied materials & interfaces

		Pages


55023–55032

		2020



		8.

		New Simultaneous


Exfoliation and Doping


Process for Generating


MX2 Nanosheets for


Electrocatalytic


Hydrogen Evolution


Reaction

		Van-Truong


Nguyen,


Tzu-Yi Yang,


Phuoc Anh


Le, Po-Jen


Yen, Yu-Lun


Chueh and


Kung-Hwa


Wei

		ACS Applied materials & interfaces

		Pages 14786–14795

		2019



		9.

		A new redox


phloroglucinol additive


incorporated gel


polymer electrolyte for


ﬂexible symmetrical


solid-state


supercapacitors

		Phuoc-Anh

Le,


Van-Truong


Nguyen,


Po-Jen Yen,


Tseung-Yuen


Tseng and


Kung-Hwa


Wei

		Sustainable Energy & Fuels

		Pages 1536-1544

		2019



		10.

		Enhanced


Photocatalytic


Performance of


Nitrogen-Doped TiO2 Nanotube Arrays Using A Simple Annealing


Process

		Phuoc Huu


Le Trung


Hieu ,


Tu-Ngoc Lam


Nguyen Thi


Nhat Hang


Nguyen Van Truong, Le


Thi Cam


Tuyen, Pham


Thanh Phong


and Jihperng


Leu

		Micromachines

		Pages


618

		2018



		11.

		Investigation of Carbon


Supported Ru–Pt


Nanoparticles for


High–Performance


Electrocatalytic


Oxidation of Methanol

		Long Quan


Dang, Manh


Tuan


Nguyen,


Nguyen Van


Truong,


Phuoc Huu


Le, Nguyen


Viet Long

		international journal of electrochemical science

		Pages


10187 – 10198

		2017



		12.

		The photoluminescence enhancement of Mn2+ ions and the crystal ﬁeld in ZnS:Mn


nanoparticles covered by polyvinyl  alcohol

		Dang Van


Thai, Pham


Van Ben, Tran Minh


Thi, Nguyen Van Truong, Hoa Huu

Thu

		Optical and Quantum Electronics

		Pages

362

		2016



		13.

		Improvement in the Hard Milling of AISI D2 Steel under the MQCL Condition Using


Emulsion-Dispersed MoS2 Nanosheets

		Pham Quang


Dong, Tran


Minh Duc,


Ngo Minh


Tuan, Tran


The Long,


Dang Van


Thanh and


Nguyen Van


Truong

		Lubricants

		Pages

62

		2020



		14.

		Role of Electrolyte


Media in the Exfoliation


of MoS2 Nanosheets by


Electrolysis Plasma-


Induced Method

		Van-Truong


Nguyen,


Tien-Dat


Hoang,


Nguyen Thi


Kim Ngan,


Pham Minh


Tan, and


Dang Van


Thanh

		ICERA 2020

		Pages


724–728

		2020



		15

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1. 

		Glucose sensor using


cyclic voltammetric


method based on


NiO/ITO electrode

		Serth


Sedthiphonh,


Tran Quoc


Toan,


Nguyen Van


Truong,


Nguyen


Quoc Dung

		TNU Journal of Science and


Technology/ ĐH Thái Nguyên/


Việt Nam

		79-86

		2021



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1. 

		

		

		

		

		



		2. 

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Giấy khen

		Giải nhất Giải thưởng "Sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên năm 2014"

		Đại học Thái Nguyên

		2014





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận văn được bảo vệ thành công: 03

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 06

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		

		

		

		



		

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Nhật Bản

		Hội Nghị

		18/07 đến 22/07

		2018

		x

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 05 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Nguyễn Văn Trường
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.Hoàng Thanh Nga   2. Nam/ Nữ: .Nữ



		3. Năm sinh: 1988    4. Nơi sinh: Vân Du – Ân Thi – Hưng Yên 



		5. Nguyên quán: Vân Du – Ân Thi – Hưng Yên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)  Hương Sơn

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên Tỉnh Thái Nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0985158503.

Fax:...................................................... 


Email:.thanhnga88tn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh   .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên  Mã số ngạch: V070103



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66..... Thời điểm hưởng: 4/2021................................ 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:.1/2011 Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Bộ môn Toán

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa học cơ bản

Điệnthoại: 0985158503

Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2009

		Toán

		Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên

		2009

		NT



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Toán Giải Tích

		Đại Học Sư Phạm Thái Nguyên

		4/2012

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Toefl

		510

		

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2009 -2018

		Giảng viên

		Đại học Kỹ Thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Định hướng thiết kế giờ giảng lý thuyết học phần tin học đại cương theo phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập tại trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

		3

		Dạy và học ngày nay

		97

		2020



		2 

		Giải pháp nâng cao năng lực tự học môn tin học đại cương cho sinh viên trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

		2

		Tạp chí thiết bị giáo dục

		32

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)






    Hoàng Thanh Nga
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Điện thoại:                           Mobile: 0976 909 891

Fax:...................................................... 


Email: hue.tnut@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên        x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                                          Mã số ngạch: v.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66            Thời điểm hưởng: 4/2021



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/7/2010           Thâm niên trong ngạch: 11 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kĩ thuật Công Nghiệp, Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Toán

Điện thoại: 0976 909 891                            Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Cử nhân toán

		Trường ĐHSP Thái Nguyên

		2008

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Toán giải tích

		Trường ĐHSP Thái Nguyên

		2012

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		Toefl ITP 507

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008- nay

		GIảng Viên

		TRường ĐHKT Công Nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		APPLICATIONS OF GENERALIZED QUASI- EQUILIBRIUM PROBLEM



		Tác giả

		Tạp Chí KHCN ĐHTN

		155

		2017



		2 

		USING METHOD OF  LAGRANGE MULTIPLIERS IN THE PROBLEM OF FINDING ABSOLUTE MAXIMUM AND MINIMUM OF FUNTION OF TOW VARIABLES




		Tác giả

		Tạp chí KHCN ĐHTN

		21

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                        Nguyễn Thị Huệ
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: VŨ THỊ HOA          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1988                          4. Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Đại Từ - Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã):  Tân Thịnh

Quận (Huyện): TP Thái Nguyên  


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0943093228

Fax:...................................................... 


Email: vinhtccn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: 



		8. Đối tượng: Giảng viên       x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: V.07.01.03           Mã số ngạch: 






		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 2.67   Thời điểm hưởng: 04/2015



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  Thâm niên trong ngạch:  …  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC - Khoa Khoa học Cơ bản. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		Cử nhân sư phạm thể dục thể thao

		Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2010

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2014

		Thạc sĩ khoa học giáo dục 

		Trường Đại học TDTT Bắc Ninh 

		2016

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		TOEFL ITP 457

		2015

		IIG VIỆT NAM

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011-Nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Building physical strength assessment criteria for athletes from Student Football Clubs in colleges of Thai Nguyen University”

		Đan Thành Vinh


Vũ Thị Hoa

		

		293

		2019



		2

		越南太原工业大学的体育教学现状

		Đan Thành Vinh


Vũ Thị Hoa

		体育学文摘，2020年35卷23期，359页。

		359

		12/2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Tiêu chuẩn đánh giá trình độ thể lực cho nam vận động viên nhảy xa giai đoạn chuyên môn hóa sâu tỉnh thái nguyên

		

		Tạp chí khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao.( ISSN)

		63

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Giáo dục thể chất.1.2.3

		CB

		Kỹ sư và cử nhân 

		Trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

		Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC

		Từ ngày19đến 29 tháng 7

		2017

		

		

		x



		2 

		Trường ĐH Sư phạm thái nguyên

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

		Từ tháng10 đến tháng12

		2011

		

		

		X





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 01 tháng 11  năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


VŨ THỊ HOA
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.Dương Văn Tân         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 22/03/1982                4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Phú Bình, Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Quang Vinh

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

 Điện thoại: NR.........................       Mobile....

Fax:...................................................... 


Email: noithatthailan82@gmail.com



		7. Dân tộc:Kinh          .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên    X                                           Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.................................................Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.33    Thời điểm hưởng: 2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:2011         Thâm niên trong ngạch:10 .năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Trường ĐHKTCN

 Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC- Khoa Khoa học Cơ bản 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 



		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Sư phạm TDTT

		ĐHSP-ĐHTN

		2008

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		SP GDTC

		ĐHSP Quảng Tây- Trung Quốc

		2010

		TC



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011-2017

		Giảng viên

		Trường ĐHKTCN



		2017-nay

		Phó trưởng BM

		Trường ĐHKTCN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		"Improving the effectiveness of managing physical education activities of stusents of Thai Nguyen University of Technology at present", 

		Dương Văn Tân, Lưu Thanh Nga

		American Research Journal of Humannities SocialScience, ISSN 2378-702X

		

		2020



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đánh giá hiệu quả áp dụng trò chơi vận động trong phát triển thể lực chung cho sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên.



		Thứ nhất

		Tạp chí Khoa học & Công nghệ 183(07)

		159-163

		2018



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu ứng dụng trò chơi vận động nhằm nâng cao thể lực chung cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Kỹ Thuật công Nghiệp Thái Nguyên

		Trường

		2017

		2019

		

		

		Nhà trường

		Trường ĐHKTCN



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 05 tháng 6  năm 2020

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)





                                                                                                         Dương Văn Tân
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.NGUYỄN HỒNG QUANG.............................. 2. Nam/ Nữ: ..NAM......



		3. Năm sinh: .....06/05/1981...................4. Nơi sinh: .BV đa khoa Thái Nguyên......................... 



		5. Nguyên quán. T Nam Định..............................................................................



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)...Tích lương..............................................

Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh)................TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile....0972996968

Fax:...................................................... 


Email:Hongquangtc81@yahoo.com.vn 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: .......Không............................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên     V                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:15.111........Mã số ngạch: V07.01.03................................... 



		10. Mức lương hiện nay:3.0  hệ số lương:..3.. Thời điểm hưởng: 01/01/2008...................... 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Bộ môn Giáo dục Thể Chất................................................................................

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.Khoa Học Cơ Bản................................. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		GDTC

		ĐHSP Thái Nguyên

		2007

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		GDTC & Huấn luyện thể thao

		ĐHSP Hà nội 1

		2012

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		Tiếng Anh

		C

		2012

		ĐHSP Hà Nội 1

		NN



		

		Tiếng Anh

		B1 khung châu âu

		2012

		ĐHSP Hà Nội 1

		NN



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008-2011

		GV

		Khoa khoa học cơ bản trường ĐHKTCN Thái nguyên.



		2011-2016

		GV kiêm nhiệm

		Khoa khoa học cơ bản trường ĐHKTCN Thái nnhieemV.



		2016-2018

		GV

		Khoa khoa học cơ bản trường ĐHKTCN Thái nguyên.



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Selecting some play-activities to enhance strength for TNUT students

		Chủ biên

		International Journal of Physical Education, Sports and Health

		78-80

		2018



		2 

		 Building model Badminton club to promote health for TNUT male students 

		Nguyễn Hồng Quang

		Internaltional Journal of yoga, Physiotherapy and Physical Education, ISSN, số 4 

		trang 50-51

		
2019




		3

		"The actual situation, demand, motivationand factors influencing extracurricular sports activities for tnut students in the dormitory", 

		Nguyễn Hồng Quang

		International Joural of Sports, Health and Physical Education, Online ISSN: 2664-7567;  Print ISSN: 2664-7559

		

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 





		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Biện pháp phát huy tính cực nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn bóng đá cho SV trường ĐHKTCN Thái Nguyên

		Chủ biên

		Tạp chí Giáo dục

		252

		2016



		2 

		Nâng cao hiệu quả thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại trường ĐHKTCN Thái Nguyên

		Chủ biên

		Tạp chí Giáo dục

		7

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)






Nguyễn Hồng Quang
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Nguyễn Thanh Tùng                     2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh:1987                  4. Nơi sinh: Từ Liêm - Hà Nội



		5. Nguyên quán: .Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã).Hoàng Văn Thụ 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................           Mobile 0982656588

Fax:...................................................... 


Email: Thanhtung.dhcn@gmail.com



		7. Dân tộc: Tày              .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:Giảng viên                    Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33         Thời điểm hưởng:  6/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan : Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2005

		Sư phạm Vật lý

		Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

		2009

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2016

		Thạc sĩ Vật lý

		Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

		2018

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		B2

		2017

		ĐH Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2009 - 2018

		Giảng viên

		Bộ môn Vật lý - Khoa KHCB - trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu tổng trở điện hóa của vật liệu tổ hợp Graphene/MOS2




		Đồng Thị Linh, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Minh Tân, Phạm Thị Ngọc Dung, Ngô Thành Trung, Đặng Văn Thành, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Trường



		Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn 2021




		

		2021



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn CdSSe

		Trường

		2020

		2021

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)













      Nguyễn Thanh Tùng
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LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Vũ thế Khiêm                2. Nam



		3. Năm sinh1986                               4. Nơi sinh: Đồng Bẩm TP Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Phường Đồng Bẩm TP Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã) Phường Đồng Bẩm 

Quận (Huyện) : TP Thái Nguyên 

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile. 0978131611

Fax:...................................................... 

Email:............................................................................................................................................ 



		7. Dân tộc:Kinh    .Tôn giáo:Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                         Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức:Giảng viên                              Mã số ngạch: 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,00            Thời điểm hưởng: 2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan:................................................................................................................................................

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.............................................................................. 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2011

		Sư Phạm TDTT

		Trường ĐH Sư Phạm - ĐHTN

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		2010

		Sơ cấp

		Trường ĐH Sư Phạm - ĐHTN

		2010

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2015

		Thạc sỹ giáo dục học

		Trường ĐH TDTT bắc Ninh

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		477 TOEFL-ITP

		2015

		IIG VIETNAM

		Tự túc



		2

		Tin học

		IC3

		2015

		IIG VIETNAM

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/02/2012 đến nay 

		Giảng viên GDTC

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		'SITUATION AND FACTORS AFFECTING EXTRA-CURRICULAR SPORTS BY STUDENTS AT THAI NGUYEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY"

		Vu The Khiem, Vu Thi Hoa

		Proceedings International scientific conference sports in the context of the industrial revolution 4.0 ISBN 978-604-9887-50-5

		

		2020



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu đề xuất một vài biện pháp phát triển phong trào TDTT cho sinh viên trường ĐH KTCN

		Vũ Thế Khiêm

		Tạp chí thể thao

		

		2016



		2 

		Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên

		Vũ Thế Khiêm

		Tạp chí thể thao

		58

		2018



		3

		Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp phát triển bóng đá phong trào

		Vũ Thế Khiêm

		Tạp chí thể thao

		53-54

		2018



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường ĐH TDTT Đà Nẵng

		Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên GDTC các trường đại học

		08

		2015

		

		X

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)











Vũ Thế Khiêm
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		5. Nguyên quán: Quỳnh Lưu – Nghệ An



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 
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Điện thoại: NR.........................       Mobile. 0985616222

Fax:...................................................... 

Email:............................................................................................................................................ 



		7. Dân tộc:Kinh    .Tôn giáo:Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                         Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức:  15.111    Giảng viên                              Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay:  3,99       hệ số lương:                 Thời điểm hưởng: 11/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/2005  Thâm niên trong ngạch:16  năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan:................................................................................................................................................

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:.............................................................................. 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Sư Phạm Điền kinh

		Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

		2003

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		2012

		Sơ cấp

		Trường ĐH Sư Phạm – ĐHTN

		2012

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		

		Thạc sỹ giáo dục học

		Trường ĐH TDTT bắc Ninh

		

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		423 TOEFL-ITP

		2015

		IIG VIETNAM

		Tự túc



		2

		Tin học

		IC3

		2015

		IIG VIETNAM

		Tự túc



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		01/02/2012 đến nay 

		Giảng viên GDTC

		Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)













Hồ Bá Dũng
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Trần Thu Hằng 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1987.4. Nơi sinh: Đại Từ - Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Đại Từ - Thái Nguyên 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ


Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0973.471.180


Fax:...................................................... 


Email:.thuhangdt87@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15113. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.00. Thời điểm hưởng: 8/2011



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:              . Thâm niên trong ngạch:.



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC – Khoa KHCB 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2006

		 Sư phạm GDTC

		ĐH TDTT TW1 – Từ Sơn – Bắc Ninh

		2010

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Sư phạm GDTC

		ĐH TDTT TW1 – Từ Sơn – Bắc Ninh

		2014

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL 477

		2013

		IIG

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2011 - đến nay

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN TN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Công nghệ thông tin đối với sự phát triển giáo dục của nước ta hiện nay 

		1

		Hội thảo quốc gia 

		10

		2018



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng    năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

ThS. Trần Thu Hằng
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo. 

2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1984.

4. Nơi sinh: Đà Lạt – Lâm Đồng 



		5. Nguyên quán: Phú Xuyên – Hà Nội



		



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Gia Sàng

Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0977465777

Fax:...................................................... 


Email:.hainguyentn84@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15113. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66.  Thời điểm hưởng: 10/2017



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:   2010           . Thâm niên trong ngạch:.11



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC – Khoa KHCB 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		 Sư phạm GDTC

		ĐH Sư Phạm Thái Nguyên

		2006

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Sư phạm GDTC

		ĐH Sư Phạm Quảng Tây Trung Quốc

		2010

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL 497

		2015

		IIG

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007 - đến nay

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN TN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng    năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Đan Thành Vinh         2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1983                          4. Nơi sinh: Tân Thịnh – TP Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán:Thanh Trì  - Hà Nội



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã):  Tân Thịnh

Quận (Huyện): TP Thái Nguyên  


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile 0986337883

Fax:...................................................... 


Email: vinhtccn@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo:  



		8. Đối tượng: Giảng viên       x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  V.07.01.03           Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33   Thời điểm hưởng: 03/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 09/2008  Thâm niên trong ngạch:  13  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC - Khoa Khoa học Cơ bản. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Cử nhân Sư phạm thể dục thể thao

		Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

		2006

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Thạc sỹ Khoa học giáo dục 

		Trường Đại học TDTT Bắc Ninh

		2013

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2007

		Quản lý hành chính nhà nước và quản lý nghành giáo dục đào tạo

		Trường cao đẳng sư phạm hà nội

		2007

		Tự túc



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007-Nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Building physical strength assessment criteria for athletes from Student Football Clubs in colleges of Thai Nguyen University”

		Đan Thành Vinh


Vũ Thị Hoa

		

		293

		2019



		2

		越南太原工业大学的体育教学现状

		Đan Thành Vinh


Vũ Thị Hoa

		体育学文摘，2020年35卷23期，359页。

		359

		12/2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

2

		“Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phát triển phong trào bóng đá nhằm nâng cao chất lượng Giao dục thế chất cho sinh viên trường ĐHKT Công nghiệp thái nguyên”

Nghiên cứu giải pháp phát triển câu lạc bộ thể dục thể thao cho sinh viên trường ĐHKT Công Nghiệp  thái nguyên

		Cơ sở

Cơ sở

		9/2009


9/2017

		11/2010

12/2018

		Tốt

Tốt

		X

x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Giao dục thể chất :1.2.3

		CB

		Kỹ sư và cử nhân

		Trường ĐHKT Công nghiệp



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Trường ĐH TDTT Bắc Ninh

		Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên GDTC

		Từ ngày 19 đến 29 tháng 7

		2017

		

		

		x



		2 

		Trường ĐH Sư phạm thái nguyên

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng.

		Từ tháng10 đến tháng12 

		2011

		

		

		x





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 01 tháng 11  năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


ĐAN THÀNH VIN
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Lưu Thanh Nga 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1980.4. Nơi sinh: Kim Thành – Hải Dương



		5. Nguyên quán: Kim Thành – Hải Dương



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tích Lương  


Quận (Huyện): Tích Lương 


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0973.046.981

Fax:...................................................... 


Email:.luuthanhngadhktcn@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: 15111. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.99. Thời điểm hưởng: 9/2014



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  05/09/2004. Thâm niên trong ngạch:.17 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:.Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn GDTC – Khoa KHCB 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		 Sư phạm GDTC

		ĐH TDTT TW1 – Từ Sơn – Bắc Ninh

		2004

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		Sư phạm GDTC

		ĐH TDTT TW1 – Từ Sơn – Bắc Ninh

		2013

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL 480

		2013

		IIG

		Tự túc



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2004-2008

		Giáo viên

		Trường THPT Hiệp Hòa 1 - Bắc Giang



		2008 - đến nay

		Giảng viên

		Trường ĐH KTCN TN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả môn học GDTC tự chọn cho  sinh viên  Trường Đại học Kỹ Thuật công Nghiệp Thái Nguyên

		Trường

		2017

		2019

		Khá

		x

		

		Trường ĐH KTCN TN



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

ThS. Lưu Thanh Nga


























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:Nguyễn Thị Lý     2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1984      4. Nơi sinh: Đông Hưng – Thái Bình



		5. Nguyên quán: Bạch Đằng – Đông Hưng -  Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Thịnh Đức 

Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 

Thành phố (Tỉnh).: Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0365285796

Fax:...................................................... 

Email:.songtraquetoi.tb



		7. Dân tộc: Kinh  .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: V.07.01.03 . Mã số ngạch: 15111



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66   Thời điểm hưởng: 8/2017 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2/2008.  Thâm niên trong ngạch:13 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa khoa học Cơ Bản

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

· ........................................................................................................................................ 

· ........................................................................................................................................ 







		· TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		· 14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		· Bậc đào tạo/ Văn bằng

		· Năm có quyết định

		· Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		· Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		· Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2002

		GDTC

		ĐHSP Thái Nguyên

		2006

		TC



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		GDTC

		ĐH TDTT1

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		TOEFL 427

		2014

		ĐHKTCN Thái Nguyên

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		· KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		· 16. Quá trình công tác 



		· Thời gian

· (Từ năm ... đến năm...)

		· Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2006 đến 2018

		Giảng viên

		Trường ĐHKTCN Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		· Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dưungj hệ thống các bài tập sức nhanh nhằm nâng cao thành tích chạy 100m cho nam sinh viên K52 trường ĐHKTCN Thái Nguyên

		Trường

		2016

		2017

		Khá

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày   tháng  năm 2021



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)









	Th.s Nguyễn Thị Lý
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Biểu mẫu 01                                                                


LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.........Kiều Thị Khánh...................... 2. Nam/ Nữ: ......Nữ..



		3. Năm sinh: .....03/09/1981.........................4. Nơi sinh: .........Thái Nguyên................... 



		5. Nguyên quán: ....................Sơn Tây, Hà Nội......................................................................



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã)..............Gia Sàng.............................................................................................


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh)...........Thái Nguyên..................................................................................... 


Điện thoại: NR.........................       Mobile....


Fax:...................................................... 


Email:.........kieukhanh1981@tnut.edu.vn.................................................................................



		7. Dân tộc:.....Kinh.......     .Tôn giáo: ...................................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên      X                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.............GVTH....................................Mã số ngạch: .............15.113........



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:..3,66... Thời điểm hưởng:..............11/2020.................. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:................................ Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:......ĐHKTCN............................................................................................................

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:..................Khoa KHCB.......................................


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


........................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Vật lí

		ĐHSPTN

		2004

		NN



		Bằng 2 

		2010

		Ngôn ngữ Anh

		Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Vật lí

		ĐHSPTN

		2010

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Đại học

		2012

		Khoa Ngoại ngữ ĐHTN

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2004-2008

		Giáo viên

		Trường THPTBC Việt Bắc



		2008- nay

		GVTH

		Trường ĐHKTCN



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hành vật lí đại cương cho sinh viên trường ĐHKTCN-ĐHTN

		Thứ nhất

		Tạp chí KH&CN ĐHTN

		

		9/2010



		2

		Một số biện pháp phát huy tính tự lực của sinh viên khi thực hành thí nghiệm vật lí đại cương

		Thứ nhất

		Tạp chí KH&CN ĐHTN

		

		11/2011



		3

		Tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học vật lí 6 theo định hướng giáo dục Stem

		Thứ hai

		Hội thảo khoa học

		

		1/2018



		4

		Tổng quan về giải pháp dùng pin sạc dung lượng cao để tiết kiệm năng lượng

		Thứ hai

		Tạp chí KH&CN ĐHTN

		77-80

		2017



		

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2004

		Giáo viên

		ĐHSP TN

		2008

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		PP giảng dạy

		ĐHSPTN

		2010

		NN



		Tiến sĩ 

		2018

		CN vật liệu

		ĐH Bach Khoa

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh

		Ielts 5.0

		2018

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2009 đến nay

		Giảng viên

		ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Formation of flower-like structure of Fe3O4 nanoparticles coated with ZnO

		1

		The 4th International Symposium on


Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2017)


10-13 December 2017 – Phu Quoc, Vietnam

		8

		2017



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		FABRICATION AND MAGNETIC PROPERTIES OF SINTERED SrFe12O19/CoFe2O4 NANOCOMPOSITES PREPARED BY CHEMICAL METHOD

		2

		Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

		

		2017



		2 

		NGHIÊN CỨU HÓA TRỊ VÀ CẤU TRÚC CỦA HẠT NANO Fe3O4 TRONG CHẤT LỎNG TỪ

		2

		Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc – SPMS 2017

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Minh Ngọc 2. Nam/ Nữ:  Nữ



		3. Năm sinh: 1096       4. Nơi sinh: Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Mễ Sở - Văn Giang – Hưng Yên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): phường Hoàng Văn Thụ

Quận (Huyện): thành phố Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): tỉnh Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0915589667

Fax:...................................................... 


Email: minhngoctcn86@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên. Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66. Thời điểm hưởng: 1/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 7/2009. Thâm niên trong ngạch: 12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Khoa học cơ bản 


Điện thoại: 02083547612. Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2008

		Toán

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		2008

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Toán Giải tích

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên

		2010

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP 500

		2014

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2008 đến nay

		Giảng viên

		Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		On the energy equality of the Navier – Stokes equations in bounded three dimensional domains

		Ngô Văn Giang – Nguyễn Thị Minh Ngọc

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		

		2016



		2 

		Tính chính quy của nghiệm yếu cho phương trình Navier – Stokes lien quan đến gradient của thành phần vec tơ vận tốc 

		Ngô Văn Giang – Nguyễn Thị Minh Ngọc

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		

		2017



		3

		Thêm điều kiện để xảy ra đẳng thức năng lượng cho phương trình Navier - Stokes 

		Ngô Văn Giang – Nguyễn Thị Minh Ngọc

		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		

		2017



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Tính tồn tại nghiệm cho phương trình Navier - Stokes

		Trường

		2017

		

		

		

		NT

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)






Nguyễn Thị Minh Ngọc
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THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:: Nguyễn Thị Thanh Hoa. 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 02/12/1981. 4. Nơi sinh: Quảng Ninh 



		5. Nguyên quán: Nhật Tựu – Kim Bảng – Hà Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0913501555

Fax:...................................................... 


Email: thanhhoadhktcn@gmail.com



		



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng             X                                Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,99. Thời điểm hưởng: 2/2020.



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2008. Thâm niên trong ngạch:...............năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 






		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên.


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý - Hóa - Khoa Khoa học Cơ bản.


Điện thoại:0913501555. Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. 


2........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		Hóa học

		ĐH Sư  phạm - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

		2003

		Chính quy



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2003

		Hóa phân tích

		ĐHKHTN -  Hà Nội



		2005

		Chính Quy



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 đến 10/11/2011

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 10/11/2011

		Giảng viên, 

		Khoa Xây dựng và Môi trường -trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên



		11/12/2018 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1

		Hóa học đại cương

		CB

		Các ngành của trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 



		2

		Hóa phân tích

		CN

		Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 2   tháng 6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Nguyễn Thị Thanh Hoa
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:: Nguyễn Thị Hoàn. 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 05/10/1985. 4. Nơi sinh: Lai Châu 



		5. Nguyên quán: Hùng An, Kim Động, Hưng Yên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá 


Quận (Huyện)................................................................................................................................. 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0976400566

Fax:...................................................... 


Email: maihoan85@gmail.com



		7. Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:  Giảng viên. Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66. Thời điểm hưởng: 7/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2011. Thâm niên trong ngạch:....12....năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


-Tên danh hiệu: Giấy khen vì có thành tích trong phong trào phòng, chống dịch Covid-19. Quyết định số 939 QĐ-ĐHKTCN ngày 24-6-2020, Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Năm phong tặng : Năm học 2019 - 2020.


-Tên danh hiệu: Bằng khen Bộ trưởng bộ Giáo dục đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19. Quyết định số 2145/QĐ-BGDDT ngày 30/07/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục.



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ thuật Công Nghiệp - Đại học Thái Nguyên.


Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý - Hóa - Khoa Khoa học Cơ bản.


Điện thoại:0976400566. Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. 


2........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		SP Hóa học

		ĐH Sư  phạm - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam

		2007

		Chính quy



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Hóa phân tích

		ĐH Sư phạm -ĐH Thái Nguyên,  Việt Nam

		2009

		Chính Quy



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Tin học (IC3)

		2015

		IC3

		IIG

		2015

		



		Chứng chỉ Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng, đại học

		9/2012-11/2012

		

		Đại học Sư phạm Hà Nội 2

		2012

		



		 Chứng chỉ Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II)

		27/3/2021-21/4/2021

		

		Học Viện Quản Lý Giáo Dục

		2021

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng anh 

		TOEFl- ITP 450 điểm

		2014

		IIG

		NT





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2009 đến 10/11/2011

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		Từ 10/11/2011- 12/2018

		Giảng viên

		Khoa Xây dựng và Môi trường -trường ĐHKT Công Nghiệp Thái Nguyên



		11/12/2018 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản - Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Chế tạo sản phẩm

		Công ty TNHH Trường ĐHKTCN 

		23/01/2019

		31/05/2019

		

		x

		



		2

		Chế tạo sản phẩm

		Công ty TNHH Trường ĐHKTCN

		08/05/2019

		17/11/2019

		

		x

		



		3

		Chế tạo sản phẩm

		Công ty TNHH Trường ĐHKTCN

		1/2021

		

		

		x

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Hóa học 

		CB

		Dự bị

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN ( 2006 đến nay)



		2 

		Hóa học đại cương

		CB

		Các ngành của trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 



		3

		Hóa lý - hóa keo

		CSN

		Môi trường

		ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp TN 





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 06   tháng 06  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Nguyễn Thị Hoàn
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		LÝ LỊCH KHOA HỌC








		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy      2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 1974                  4. Nơi sinh: Mỏ thiếc Tĩnh túc Cao bằng



		5. Nguyên quán: Xuân Thiên – Thọ Xuân – Thanh Hóa



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:

Phường (Xã).Trung Thành

Quận (Huyện): Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0983901274

Fax:...................................................... 


Email:   thuyhoa@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                         Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên                Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 4,65         Thời điểm hưởng: 1/12/20118



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:   12/1997           Thâm niên trong ngạch:  23 năm 5 tháng 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ  quan:Trường ĐH Kỹ Thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên.    

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý- Hóa,  Khoa Khoa học Cơ bản 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1991

		Hóa học

		Trường Đại học Sư phạm Thái nguyên

		1995

		NN



		Bằng 2 

		2010

		Tiếng Anh

		Khoa ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2012

		TC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		1999

		Hóa học Phân tích

		Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2000

		NN



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân

		2012

		Khoa Ngoại ngữ-Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		12/1995-8/2006

		Giảng viên

Tổ trưởng tổ môn(Từ năm 2002)

Chủ tịch CĐ khoa; Phó TB Nũ công Trường; Đảng Ủy viên. 

		Tổ KHTN Khoa KHCB& KTCS – Kỹ Thuật Cơ Khí Luyện Kim sau năm 2000 đổi tên thành trương Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim Thái Nguyên.



		8/2006-11/2011

		Giảng viên 


Phó trưởng bộ môn(Từ năm 2007)

		Bộ môn Hóa học Khoa KHCB 

Trường ĐHKTCN – ĐH Thái Nguyên



		11/2011-5/2015

		Phó trưởng phòng Thí nghiệm- Giảng viên kiêm nhiệm

		Phòng Thí nghiệm KHCB&MT – Trung tâm Thí nghiệm – Trường Trường ĐHKTCN – ĐH Thái Nguyên



		6/2015 – 11/2018

		Giảng viên 


Chủ tịch Công đoàn Khoa từ tháng 10/2017

		Bộ môn KTMT – Khoa XD&MT Trường ĐHKTCN – ĐH Thái Nguyên



		12/2018 - nay

		Giảng viên


Phó trưởng bộ môn từ tháng 4/2019

		Bộ môn Lý – Hóa 


Trường ĐHKTCN – ĐH Thái Nguyên





		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài giảng học phần Hóa học đại cương

		Trường ĐHKTCN

		2009, 2015

		Bài giảng lưu hành nội bộ



		2 

		Bài giảng học phần Hóa học Hữu cơ

		Trường ĐHKTCN

		  2007

		Bài giảng lưu hành nội bộ



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu biểu hiện nhóm Gene điều hòa DoxA, DNRV và DRRC làm tăng sinh tổng hợp Doxorubicin trong vật chủ Streptomyces peucetius MH9.2




		3

		Bài báo khoa học và công nghệ Proceedings/Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2018 




		88

		Oct-2018






		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		Nghiên cứu sự tạo phức của L- Phenylalanin với Đồng, kẽm và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

		TN ThS

		1999

		2000

		

		x

		

		Chủ trì



		

		Đổi mới phương pháp giảng dạy thí nghiệm thực hành hóa học




		CS

		2017

		2017

		

		

		x

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,ngày 6  tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

   Nguyên Thanh Thủy
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THÔNG TIN CÁ NHÂN                                                       



		1. Họ và tên: ĐỒNG THỊ LINH............................... 2. Nam/ Nữ: Nữ.......



		3. Năm sinh: 30/03/1985..............................4. Nơi sinh: Thái Nguyên............................ 



		5. Nguyên quán: P. Nam Bình, TP Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình...................................... 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): An Khánh................................................................................................................ 


Quận (Huyện): Hoài Đức..................................................................................................... 


Thành phố (Tỉnh): Hà Nội.................................................................................................... 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0972994832....

Fax:...................................................... 


Email: dongthilinh.dhktcn@gmail.com.............................................................................. 



		7. Dân tộc: kinh......     .Tôn giáo: Không...................................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên      X                                     Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên................................Mã số ngạch: V07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.3 Thời điểm hưởng: 6/2018............................... 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/08/2008 Thâm niên trong ngạch:13 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa học cơ bản

Điện thoại: ........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2003

		Cử nhân Vật lý

		Đại học sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam

		2007

		Nhà nước



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Thạc sỹ Quang học

		ĐH KHTN Hà Nội, Việt Nam

		2011

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		8/2007 đến nay

		Giảng viên Vật lý

		Khoa KHCB – Trường ĐHKTCN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm Vật lý đại cương 

		NXB ĐH Thái Nguyên

		2019

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TS Phạm Minh Tân

		Thái Nguyên,  ngày  01 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Đồng Thị Linh


























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 

[image: ]



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hoàn 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 03/12/1988      4. Nơi sinh: Kim Sơn – Hồng Kỳ - Sóc Sơn – Hà Nội 



		5. Nguyên quán: Kim Sơn – Hồng Kỳ - Sóc Sơn – Hà Nội. 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Trung Thành 

Quận (Huyện): Tp Thái Nguyên 

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0986 681 529

Fax:...................................................... 

Email: nguyenthithuhoan88@gmail.com 



		7. Dân tộc: Kinh     .Tôn giáo: không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                    Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: Giảng viên             Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.0     Thời điểm hưởng: 1/11/2018 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 1/11/2015   Thâm niên trong ngạch: 6 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Vật lí – Khoa Khoa học cơ bản 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Vật lí

		Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

		2011

		Tự túc



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2013

		Vật lí

		Trường ĐHKHTN - ĐHQGHN

		2015

		Tự túc



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl itp 530

		2015

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ năm 2012 đến nay

		Giảng viên

		Trường Đại học kĩ thuật công nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		An approximation of the synthesis cross section for the unknown

126th element via the 58Ni + 251Cf and 64Zn +248Cm combinations

		4

		Journal of the Korean physical society

		77

		2020



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 6 tháng 6 năm 2021



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)





Nguyễn Thị Thu Hoàn
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Phạm Thị Ngọc Dung   2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 20/11/1973                    4. Nơi sinh: Thành phố Thái nguyên – Tỉnh Thái nguyên 



		5. Nguyên quán: Ba đình – Hà Nội



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ 


Quận (Huyện): Thành phố Thái nguyên 


Thành phố (Tỉnh): Thái nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0919 993 828

Fax:...................................................... 


Email: ptndung@tnut.edu.vn 



		7. Dân tộc: Kinh.                             Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên.                                  Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:  4,65                Thời điểm hưởng: Từ 1/1/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:1/1/1995                Thâm niên trong ngạch: 26 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận:............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh.                                Năm phong tặng:1998

Tên danh hiệu: Lao động giỏi cấp thành phố                                Năm phong tặng: 1998 


Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở                                    Năm phong tặng: 2003, 2019,…

Tên danh hiệu: Phụ nữ 2 giỏi cấp Tỉnh                                         Năm phong tặng: 2001-2005

Tên danh hiệu: Phụ nữ 2 giỏi cấp Đại học Thái nguyên               Năm phong tặng: 2009; 2011



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường đại học kỹ thuật công nghiệp

Bộ môn Lý Hóa, Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại: 0919 993 828                                 .Fax:.................................................................. 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1990

		Vật lí

		Trường ĐH sư phạm Việt bắc

		1994

		Nhà nước



		Bằng 2 

		 

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2000

		Phương pháp giảng dạy Vật lí

		Trường ĐH sư phạm Thái nguyên

		2002

		Nhà nước



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		2006

		

		

		2006

		Nhà nước



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT

		Ngoại ngữ

		Trình độ

		Năm cấp bằng

		Nơi đào tạo

		Nguồn kinh phí



		1

		Tiếng anh

		B

		1998

		Viện đại học mở Hà nội

		Tự túc



		2

		Tiếng Nga

		B

		1994

		Trường Đại học sư phạm Việt bắc

		Tự túc





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1994 đến 2007

		Đã qua các chức vụ: Đảng ủy viên; Bí thư đoàn trường; Phó phòng công tác học sinh

		Trường cao đẳng thương mại và Du lịch



		2007 đến 2015

		Đã qua các chức vụ: Phó chủ tich công đoàn khoa khoa học cơ bản; Phó trưởng bộ môn Vật lí; trưởng phòng thí nghiệm khoa học cơ bản và môi trường

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp



		2015 đến 2017

		Phó bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn khoa KHCB

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp



		2017 đến 2018

		Trưởng Bộ môn Vật lí, chủ tịch công đoàn khoa KHCB

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp



		2018 đến nay

		Trưởng Bộ môn Lý Hóa, chủ tịch công đoàn khoa KHCB

		Trường Đại học kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1

		Bài giảng học phần Vật lí 1

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

		2009

		Bài giảng lưu hành nội bộ





		2

		Bài giảng học phần Vật lí 2

		Trường ĐH kỹ thuật công nghiệp

		2009

		Bài giảng lưu hành nội bộ



		3

		Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm Vật lý đại cương

		Đại học Thái Nguyên

		2019

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo

		Tác giả theo thứ tự

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố



		1

		“Trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá”

		PGS.TS Nguyễn Văn Khải


Phạm Thị Ngọc Dung

		Tạp chí khoa học giáo dục

		

		2002



		2

		“Kiểm toán năng lượng trong các tòa nhà cao tầng và đề xuất phương án sử dụng năng lượng hiệu quả”

		Hà Thanh Tùng


Phạm Thị Ngọc Dung


Phạm Thị Hồng Anh

		Tạp chí khoa học đại học Thái nguyên

		

		2013



		3

		“Tìm cấu trúc vận hành tối ưu cho lưới điện phân phối huyện Phú Bình – Thái nguyên”

		Phạm Thị Hồng Anh


Phạm Thị Ngọc Dung




		Tạp chí khoa học đại học Thái nguyên

		

		2016



		4

		“ Mô hình tối ưu hóa sử dụng đồng thời nhiều dạng năng lượng cho khu vực đô thị”

		Nguyễn Thanh Hà


Phạm Thị Ngọc Dung




		Tạp chí khoa học đại học Thái nguyên

		166 (06)(2017), tr133-138

		2017



		5

		“ Tối ưu hóa chi phí năng lượng thông qua mô hình trung tâm năng lượng- Energy Hub”

		Phạm Thị Hồng Anh


Phạm Thị Ngọc Dung


Hà Thanh Tùng

		Tạp chí khoa học đại học Thái nguyên

		

		2017



		6

		“Mạng năng lượng và sự phát triển trong tương lai”

		Nguyễn Thanh Hà,

Phạm Thị Ngọc Dung




		Tạp chí khoa học đại học Thái nguyên

		181 (05)(2018), tr217-224

		2018



		7

		"Một số vấn đề về quy hoạch, vận hành và truyền thông trong mạng điện phân phối hạ áp thông minh"


, 

		Nguyễn Thanh Hà,  Phạm Thị Ngọc Dung

Hà Thanh Tùng



		Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên

		225 (06), tr334-342

		2020



		8

		Vận hành tối ưu hệ thống năng lượng (điện - gas) có xét đến năng lượng mặt trời, gió và hệ thống tích trữ trên cơ sở mô hình Energy hub

		Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Ngọc Dung, Phạm Thị Hồng Anh

		Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Quy Nhơn

		

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT

		Tên sản phẩm

		Thời gian, hình thức, quy mô,


địa chỉ áp dụng

		Hiệu quả






		

		

		

		



		2 

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT

		Tên đề tài

		Cấp

		Năm bắt đầu

		Năm nghiệm thu

		Kết quả xếp loại

		Kinh phí

		Đơn vị phối hợp (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Xây dựng kế hoạch giảng dạy và thiết kế bài giảng điện tử học phần Vật lý 1

		Đại học Thái nguyên

		2009

		2009

		

		x

		

		



		2

		Xây dựng nội dung thí nghiệm Vật  lý đại cương

		Trường ĐHKTCN

		2011

		2011

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước

		Nguồn khác



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT

		Hình thức


(bằng khen, huân huy chương ...)

		Nội dung giải thưởng

		Tổ chức

		Năm tặng thưởng



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên luận án của NCS


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS)

		Vai trò hướng dẫn


(chính/phụ)




		Tên NCS, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có)






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có)



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT

		Tên môn học giảng dạy

		CB / CS / CSN / CN1

		Ngành

		Nơi tham gia giảng dạy/năm



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT

		Nơi đến công tác

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT

		Nơi đào tạo

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn

		Thời gian

		Nguồn kinh phí



		

		

		

		từ ... đến

(ngày, tháng)

		năm

		Tài trợ

		Nhà nước

		Tự túc



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 06  tháng 06  năm 2021

NGƯỜI KHAI


Phạm Thị Ngọc Dung





























Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên:.Nguyễn Thị Xuân Mai 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh:1985 4. Nơi sinh: Cẩm Phả - Quảng Ninh 



		5. Nguyên quán: Nam Cao -Kiến Xương - Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Hoàng Văn Thụ 

Quận (Huyện).TP.Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh).Thái Nguyên

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0983984802

Fax:...................................................... 

Email: Nguyenxuanmai85@gmail.com



		7. Dân tộc:.Kinh...........     .Tôn giáo: Không...................................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên   X                               Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức:.Giảng viên.........................................Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66. Thời điểm hưởng: 01/01/2019. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:01/01/2009.. Thâm niên trong ngạch:. 12 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường ĐH.KTCN -  ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: BM.Toán  -  Khoa KHCB

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		SP Toán

		ĐHSP Thái Nguyên

		2007

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Toán giải tích

		ĐHSP Thái Nguyên

		2009

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2007 - nay

		Giảng viên

		BM.Toán -  KHOA KHCB - ĐH.KTCN - ĐH Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Giải pháp giúp tạo hứng thú cho sinh viên khi học môn Toán tại trường ĐHKTCN TN



		Nguyễn Thị Xuân Mai

		Tạp chí : Dạy và học ngày nay

		87

		số kì 2 – 5/2020



		2 

		Một số ứng dụng của khai triển Maclaurin trong các bài toán giải tích



		Nguyễn Thị Xuân Mai

		Tạp chí Công thương

		

		số tháng 5/2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Điều kiện tối ưu cấp cao cho bài toán tối ưu đơn mục tiêu, không trơn, không ràng buộc

		Cơ sở

		2009

		2010

		Tốt

		

		

		



		2

		Điều kiện tối ưu cấp cao cho bài toán tối ưu đa mục tiêu không trơn với ràng buộc tập

		Cơ sở

		2010

		2011

		Tốt

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 







		



XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày  07 tháng 06 năm 2021



NGƯỜI KHAI

(Họ tên và chữ ký)





Nguyễn Thị Xuân Mai












Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC



		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Ngô Thành Trung        2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 1975                             4. Nơi sinh: Hiệp Hòa, Bắc Giang 



		5. Nguyên quán: Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

Phường (Xã): Quang Trung 

Quận (Huyện): TP Thái Nguyên 

Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 

Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0982896299

Fax:...................................................... 

Email:trungnt.tn@gmail.com



		7. Dân tộc:Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên      x                                   Cán bộ hành chính 







		9. Ngạch công chức: Giảng viên                .Mã số ngạch: V07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3.66           Thời điểm hưởng: 2019 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 2008                 Thâm niên trong ngạch: 13 năm 



		12a. Chức danh: 

12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 

12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 

Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 

Tên cơ quan: Trường ĐH Kỹ thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bm Toán, Khoa KHCB 

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 

Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 







		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1999

		SP Toán

		ĐH Sư phạm - ĐHTN

		2003

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2004

		Toán Giải tích

		ĐH Sư phạm - ĐHTN

		2006

		TT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ 2008 đến nay

		Giảng viên

		Bm Toán, Khoa KHCB, ĐH KTCN, ĐHTN



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 

17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 

(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Nghiên cứu tổng trở điện hóa của vật liệu tổ hợp Graphene/MOS2

		Đồng Thị Linh, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Minh Tân,  Phạm Thị Ngọc Dung, Ngô Thành Trung, Đặng Văn Thành, Nguyễn Quốc Dũng, Nguyễn Văn Trường

		Hội thảo Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ cao vào thực tiễn 2021” – ĐH KTCN

		

		2021



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 

19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 

địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 





		

		

		

		



		2 

		

		

		







		

20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 



20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Dãy Fibonacci và ứng dụng

		Cơ sở

		2010

		2011

		Khá

		NN

		

		



		2

		Ứng dụng lý thuyết định thức và ma trận để giải quyết lớpbài toán chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức và tìm cực trị

		Cơ sở

		2008

		2009

		Tốt

		NN

		

		



		3

		Ứng dụng lý thuyết định thức và ma trận để giải quyết bài toán ổn định nghiệm của hệ phương trình vi phân

		Cơ sở

		2009

		2010

		Tốt

		NN

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 

(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 

22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 

22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 

(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 

(chính/phụ) 



		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 





		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		







		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 

23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		







1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 



		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 



		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 

(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		







		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 
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		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: PHẠM MINH TÂN  2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: 10/7/1979      4. Nơi sinh: Xã Hà Châu – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Xã Hà Châu – Huyện Phú Bình – Tỉnh Thái Nguyên



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Quyết Thắng

Quận (Huyện): TP. Thái Nguyên


Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên
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Email: tanpm@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh    .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                       Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên chính. Mã số ngạch: V.07.01.02



		10. Mức lương hiện nay:  hệ số lương: 4,4. Thời điểm hưởng: 01/02/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/8/2003. Thâm niên trong ngạch: 01 năm 4 tháng



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận: 2020. Nơi công nhận: Đại học Thái Nguyên 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp Bộ.                   Năm phong tặng: 2020

Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Lý - Hóa, Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2001

		Vật lý

		Trường ĐH Sư phạm – ĐHTN

		2001

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		





		Thạc sĩ

		2005

		Vật lý vô tuyển

		Trường ĐH Khoa học tự nhiên – ĐHQGHN

		2005

		NN



		Tiến sĩ 

		2016

		Vật lý chất rắn

		Viện Vật lý – Viện HLKH&CN VN

		2016

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		C

		2008

		

		NN



		2

		Tiếng Anh

		B2

		2013

		

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian


(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		09/2001-02/2003

		Giáo viên

		Trường THPT Lê Hồng Phong - Thái Nguyên



		03/2003-05/2006

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Tự nhiên - Đại học Thái Nguyên



		06/2006-11/2008

		Phó Trưởng bộ môn

		Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội - Đại học Thái Nguyên



		11/2008-08/2011

		Phó Trưởng bộ môn

		Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên



		09/2011-09/2017

		Phó Trưởng phòng Đào tạo

		Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên



		09/2017-10/2017

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		10/2017-3/2021

		Trưởng khoa

(Nhiệm kỳ 2016-2021)

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		02/2020-Nay

		Phó Giám đốc

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		3/2021 - Nay

		Trưởng khoa

(Nhiệm kỳ 2020-2025)

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Tài liệu hướng dẫn Thí nghiệm Vật lý đại cương

		Đại học Thái Nguyên

		2019

		Tham khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1.

		Heterogeneous Fenton oxidation of paracetamol in aqueous solution using iron slag as a catalyst: Degradation mechanisms and kinetics

		Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Trung Kien Hoang, Thi Tuyet Nguyen, Thi Ngoc Ha Tran, Thi Bich Hanh Nguyen, Xuan Hoa Vu, Minh Tan Pham, Thi Pha Tran, T.T. Pham, Hai Duy Nguyen, Huan-Ping Chao, Chu-Ching Lin, X.C.Nguyen

		Environmental Technology & Innovation; Volume 18

		Pages 100670

		2020



		2.

		Role of modifier ion radius in luminescence enhancement from 5D4 level of Tb3+ ion doped alkali-alumino-telluroborate glasses

		Vu Xuan Quang, PhanVan Do, Nguyen Xuan Ca, Luong Duy Thanh, Vu Phi Tuyen, Pham Minh Tan, Vu Xuan Hoa, Nguyen Thi Hien

		Journal of Luminescence; Volume 221

		Pages 117039

		2020



		3.

		Effects of chemical affinity and injection speed of Se and Te precursors on the development kinetic and optical properties of ternary alloyed CdTe1 xSex nanocrystals

		P.T.Tho, N.D.Vinh, H.T.Van, P.M.Tan, V.X.Hoa, N.T.Kien, N.T.Hien, N.T.K.Van, N.X.Ca

		Journal of Physics and Chemistry of Solids; Volume 139




		Pages 109332

		2020



		4.

		Optimization of Cutting Parameters for Improving Surface Roughness during Hard Milling of AISI H13 Steel

		The-Vinh Do, Quoc-Manh Nguyen, and Minh-Tan Pham

		Key Engineering Materials, Vol. 831

		

		2020



		5.

		New insights on the energy transfer mechanisms of Eu-doped CdS quantum dots

		P. M. Tan, N. X. Ca,  N. T. Hien, H. T. Van, P. V. Do, L. D. Thanh, V. H. Yen, V. P. Tuyen, Y. Peng and P. T. Tho

		Physical Chemistry Chemical Physics; Volume 22

		Pages 6266-6274

		2020



		6.

		Photoluminescence properties of Cu-doped CdTeSe alloyed quantum dots


versus laser excitation power and temperature

		N.T. Hien, P.M. Tan, H.T. Van, V.T.K. Lien, P.V. Do, P.N. Loan, N.T. Kien, N.T. Luyen,


N.X. Ca

		Journal of Luminescence; Volume 218

		Pages 116838

		2020



		7.

		Multiexciton properties in CdSe core and CdSe/CdSe1-xSx tetrapod nanostructures under pulse wave optical pumping

		Nguyen Thi Luyen, Nguyen Xuan Ca and Pham Minh Tan

		Proceedings of the International Conference on Engineering Research and Applications, ICERA 2019



		

		2019



		8.

		Synthesis and optical properties of tunable dual emission copper doped CdTe1-xSex alloy nanocrystals

		H.T. Van, N.D. Vinh, P.M. Tan, Thuy U.T.D., N.X. Ca, N.T. Hien

		Optical Materials; Volume 97

		Pages 109392

		2019



		9.

		Tunable photoluminescent Cu-doped CdS/ZnSe type-II core/shell quantum


dots

		V.T.K. Lien, P.M. Tan, N.T. Hien, V.X. Hoa, T.T.K. Chi, N.X. Truong, V.T.K. Oanh,


N.T.M. Thuy, N.X. Ca

		Journal of Luminescence; Volume 215 

		Pages 116627

		2019



		10.

		Microwave absorption properties of La1.5Sr0.5NiO4-based


nanocomposites

		P.T. Tho, C.T.A. Xuan, T.N. Bach, D.N.H. Nam, P.M. Tan, L.T. Ha



		Journal of Alloys and Compounds; Volume 805


(SCI-IF: 4.175, Q1)

		1231-1236

		2019



		11.

		Tunable photoluminescent Cu-doped CdS/ZnSe type-II core/shell quantum dots

		V.T.K. Lien, P.M. Tan, N.T. Hien, V.X. Hoa, T.T.K. Chi, N.X. Truong, V.T.K. Oanh,


N.T.M. Thuy, N.X. Ca

		Journal of Luminescence


(SCI-IF: 2.961, Q2)

		116627

		2019



		12.

		Synthesis and optical properties of tunable dual emission copper doped


CdTe1-xSex alloy nanocrystals

		H.T. Van, N.D. Vinh, P.M. Tan, Thuy U.T.D., N.X. Ca, N.T. Hien




		Optical Materials (SCI-IF: 2.687, Q2)

		109392

		2019



		13.

		Tunable Dual Emission in Type-I/Type-II CdSe/CdS/ZnSe Nanocrystals

		N. X. Ca, N.T. Hien, P. M. Tan, T. L. Phan,


L. D. Thanh, P. V. Do, V. T. K. Lien, and N. Q. Bau

		Journal of Alloys and Compounds; Volume 791

(SCI-IF: 4.175, Q1)

		144-151

		2019



		14.

		Optical and Ferromagnetic Properties of Ni-Doped CdTeSe Quantum Dots

		N.X. Ca, N.T. Hien, P.N. Loan, P. M. Tan, U.T.D. Thuy, T.L. Phan and Q.B. Nguyen

		Journal of Electronic Materials; Volume 48, Issue 4

(SCI-IF: 1.548, Q2)

		2593–2599

		2019



		15.

		Near-Infrared Emitting Type-II CdTe/CdSe Core/Shell Nanocrystals: Synthesis and Optical Properties

		N. X. Ca, N. T. Hien, N. T. Luyen, P. M. Tan

		Proceedings of the International Conference,


ICERA 2018

		398-407

		2019



		16

		Primary treatment of persistent organic compounds and color from landfill leachate using coagulation for subsequently ozonation process

		Van Huu Tap, Nguyen Lan Huong, Kieu Quoc Lap, Do Van Huong, Nguyen Thi Tuyet, Pham Minh Tan, Vu Xuan Hoa and Trinh Van Tuyen

		Proceedings of Vietnam – Japan Science and Technology Symposium 2019 (VJST2019)

		66-69

		2019



		17

		Electronic Structure and Ferromagnetism in Zincblende Zn1−xCox S


Nanoparticles

		M. T. Pham, N. X. Ca, P. N. Loan, N. Tran, B. T. Huy, N. T. Dang, T. L. Phan

		Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

		

		2018



		18

		Optical nanoparticles: synthesis and biomedical application

		Hong Nhung Tran, T.H.L. Nghiem, T.T.D. Vu, V.H. Chu, Q.H. Le, T.M.N. Hoang, L.T. Nguyen, D.M. Pham, K.T. Tong, Q.H. Do, D. Vu, T.N. Nguyen, M.T. Pham,…

		Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

		

		2015



		19

		Dye-doped silica-based nanoparticles for bioapplications

		Hong Nhung Tran, T.H.L. Nghiem, T.T.D. Vu, Minh Tan Pham…

		Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

		

		2013



		20

		Effect of surface plasmon from gold nanoparticles on fluorescence emission of dye-doped nanoparticles

		Chu Viet Ha, J. C. Brochon, Pham Minh Tan, Nghiem Thi Ha Lien and Tran Hong Nhung

		Advances in optics, photonics, spectroscopy and applications VII

		561-569

		2013



		21

		Synthesis, photophysical properties and application of dye doped water soluble silica-based nanoparticles to label bacteria E. coli O157:H7

		Minh Tan Pham, Thi Van Nguyen, Thuy Duong Vu Thi, Ha Lien Nghiem Thi, Kim Thuan Tong, Thanh Thuy Tran, Viet Ha Chu, Jean-Claude Brochon and Hong Nhung Tran

		Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

		

		2012



		22

		Energy transfer between nanoparticles

		Chu Viet Ha, Emmanuel Fort, Nghiem Thi Ha Lien, Pham Minh Tan, Vu Thi Thuy Duong, Do Quang Hoa and Tran Hong Nhung

		Proceedings, The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011

		

		2011



		23

		Biochemically functionalized fluorescent silica-based Nanoparticles for bioanalysis

		P.M. Tan, V.T.T Duong, T.T. Trang, T.T. Thuy, L.T.T. Xuan, N.M. Huyen, N.T.H. Lien, C.V. Ha, V. Duong, T.K. Thuan, D.Q. Hoa, L.Q. Huan and T.H. Nhung

		Proceedings, The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2011

		

		2011



		24

		Synthesis optical properties and bioapplications of ormosil nanoparticles

		Vu Thi Thuy Duong, Chu Viet Ha, Tran Thanh Thuy, Nguyen Thi Van and Pham Minh Tan

		The first academic conference on natural science for master and PhD students from Cambodia – Laos – Vietnam, Laos

		

		2011



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1. 

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn CdS pha tạp Cu

		Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Lê Đắc Duẩn, Trần Thị Hồng Gấm, Nguyễn Thị Thảo, Vũ Thúy Mai, Vũ Hồng Tuân, Phạm Minh Tân

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Tập 190, Số 14

		31-39

		2018



		2. 

		Chế tạo và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang của các nano tinh thể CdS pha tạp Ni

		Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Trường Thọ, Phạm Minh Tân, Vương Thị Kim Oanh, Phan Văn Độ

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Tập 190, Số 14

		41-48

		2018



		3. 

		Ảnh hưởng của thời gian chiếu led xanh lên sự phát triển của hạt nano bạc bằng phương pháp phổ hấp thụ plasmon

		Vũ Xuân Hòa, Phạm Minh Tân, Phạm Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Đông, Lô Thị Huế, Nguyễn Mạnh Quyền, Hoàng Cao Nguyên, Phan Thanh Phương

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Tập 190, Số 14

		3-8

		2018



		4. 

		Xác định các thông số động học của các hạt nano vàng bán nguyệt đơn nhất

		Vũ Xuân Hòa, Emmanuel Fort, Dương Thị Thanh Trà, Nguyễn Văn Hảo, Phạm Thị Thu Hà, Phạm Minh Tân

		Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự

		

		2017



		5. 

		Mở rộng dải tần từ thẩm âm dựa trên mô hình lai hóa bậc hai cho cấu trúc đối xứng bằng phương pháp mô phỏng

		Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Phạm Minh Tân, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thị Mây, Vũ Đình Lãm

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		

		2017



		6. 

		Vai trò của tổn hao lớp điện môi lên sự mở rộng vùng có chiết suất âm sử dụng mô hình lai hóa bậc hai

		Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Mây, Phạm Minh Tân, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Đình Lãm

		Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2

		

		2017



		7. 

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim CdTe1-xSex
(0 <= x <= 1)

		Nguyễn Xuân Ca, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Luyến, Phạm Minh Tân,Nguyễn Xuân Trường, Phan Văn Độ, Lương Duy Thành và Vũ Phi Tuyến

		Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ X

		

		2017



		8. 

		Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang của hạt nano ormosil chứa tâm màu có các nhóm chức năng và ứng dụng đánh dấu sinh học

		P.M. Tân, T.T. Trang, T.T. Thủy, N.T.H. Liên, V.T.T. Dương, T.K. Thuần, T.H. Nhung

		Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên

		

		2012



		9. 

		Synthesis and characterization of dye doped water soluble functionalized organically modified silica nanoparticle for bio-labeling

		V.T.T. Dương, N.T. Vân, N.T.H. Liên, T.T. Thủy, C.V. Hà, P.M. Tân, Đ.Q. Hòa, T.K. Thuần and T.H. Nhung

		Proceeding “Hội Nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6, Đà Nẵng, 2009”

		

		2010



		10. 

		Ứng dụng các hạt nano phát quang vào việc đánh dấu tế bào để phát hiện và giám sát các loại vi sinh vật

		T.K.Thuần, T.H.Nhung, T.T.Thủy, P.C.Hoạt, P.M.Tân, Jean Claude Brochon, Patrick Tauc and N.T.T. Ngân

		Tạp chí Công nghệ Sinh học

		

		2009



		11. 

		Optical properties and the Use of CdSe Quantum Dots for Biolabeling Applications

		T.H. Nhung, T.K. Thuan, J-C. Brochon, N.Q. Liem, P.T. Nga, N.T. Van, P.M. Tan, T. T. Thuy, P. Tauc, L.T. Ngan

		Communications in Physics

		

		2008



		12. 

		Nghiên cứu xác định toạ độ đứt đường cáp thông tin liên lạc

		Phạm Quốc Triệu, Phạm Minh Tân

		Kỷ yếu Hội nghị vật lý toàn quốc lần thứ VI

		

		2005



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1. 1

		Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang và từ của các nano tinh thể bán dẫn nhóm A2B6 không pha tạp và pha tạp kim loại chuyển tiếp

		Trường ĐHKT Công nghiệp

		2019

		

		

		210.000.000

		0

		



		2. 

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất hấp thụ sóng vi ba của một số vật liệu nano tổ hợp điện môi/sắt từ

		Trường ĐHKT Công nghiệp

		2019

		

		

		120.000.000

		0

		



		3. 

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể bán dẫn có cấu trúc lõi/vỏ và lõi/vỏ/vỏ dựa trên các hợp chất CdSe, CdS và ZnSe

		Trường ĐHKT Công nghiệp

		2018

		

		Xuất sắc

		140.000.000

		0

		



		4. 2

		Nghiên cứu chế tạo cấu trúc nano kim loại cho hiệu ứng tán xạ Raman tăng cường bề mặt nhằm ứng dụng trong phân tích an toàn vệ sinh thực phẩm

		ĐH Thái Nguyên

		2017

		

		

		30.000.000

		170.000.000

		



		5. 3

		Chế tạo và nghiên cứu chức năng hóa bề mặt hạt nano ormosil chứa tâm màu hữu cơ định hướng ứng dụng trong đánh dấu sinh học

		ĐH Thái Nguyên

		2012

		2014

		Tốt

		60.000.000

		0

		



		6. 4

		Chế tạo và nghiên cứu các tính chất quang của hạt nano silica pha tâm mầu cho các ứng dụng đánh dấu sinh học

		Bộ Giáo dục và Đào tạo

		2009

		2011

		Xuất sắc

		55.000.000

		0

		



		7. 5

		Thiết kế giáo án điện tử: Kỹ thuật số

		Trường ĐH Khoa học – ĐH Thái Nguyên

		2008

		2009

		Tốt

		3.000.000

		0

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		1. 1

		Chế tạo, nghiên cứu tính chất quang phổ phụ thuộc nhiệt độ và hiệu ứng uốn cong vùng năng lượng của các nano tinh thể loại II có cấu trúc lõi/vỏ CdTe/CdSe và lõi/đệm/vỏ CdTe/CdTe1-xSex/CdSe

Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted) 

		2018

		

		x

		



		2. 2

		Nghiên cứu tận dụng xỉ thải kim loại từ quá trình luyện kim loại màu và luyện thép làm xúc tác cho ozon để xử lý nước thải giàu chất hữu cơ

Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted)

		2018

		

		x

		



		3. 3

		Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng Rada


Bộ Giáo dục và Đào tạo

		2015

		2017

		x

		



		4. 4

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của cấu trúc nano dị chất loại 2 CdS/ZnSe


Đại học Thái Nguyên

		2011

		2013

		x

		



		5. 5

		Phát xung laser cực ngắn trong vùng tử ngoại chân không (<200nm), sử dụng hiệu ứng quang phi tuyến


Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted)

		2011

		2014

		x

		



		6. 6

		Tương tác của các cấu trúc nano trong tổ hợp nano đa chức năng ứng dụng trong Y-Sinh


Quỹ phát triển KH&CN Quốc gia (Nafosted)

		2010

		2013

		x

		



		7. 7

		Chế tạo và nghiên cứu hình thái, các tính chất quang của hạt vàng ứng dụng trong y sinh


Bộ Giáo dục và Đào tạo

		2009

		2010

		x

		



		8. 8

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất điện, từ của vật liệu sắt điện-sắt từ BiFeO3


Bộ Giáo dục và Đào tạo

		2007

		2009

		x

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		Giấy khen

		Giải nhất Giải thưởng "Sáng tạo trẻ Đại học Thái Nguyên năm 2014"

		Đại học Thái Nguyên

		2014





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận văn được bảo vệ thành công: 03

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các nano tinh thể hợp kim tetrapod CdSe1-xTex

		Vũ Thúy Mai, 2017-2019

		Trường THPT Phủ Thông – Bắc Kạn



		2

		Nghiên cứu chế tạo và tính chất quang của nano tinh thể bán dẫn CdS pha tạp Cu

		Đào Mạnh Huy, 2016-2018

		Trường THPT An Dương – TP. Hải Phòng



		3 

		Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của các hạt nano bạc nhằm ứng dụng trong diệt khuẩn

		Nguyễn Văn Đông, 2016-2018

		Trường THPT Chuyên Hưng Yên





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn: 06

23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		
Vật lý đại cương 1

		CB

		Các ngành thuộc các Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học CNTT&TT

		Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học CNTT&TT/2003



		2 

		
Vật lý đại cương 2

		CB

		Các ngành thuộc các Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học CNTT&TT

		Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kĩ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Nông lâm, Trường Đại học CNTT&TT/2003



		3

		Kỹ thuật số

		CSN

		Cử nhân Vật lý

		Trường ĐH Khoa học/2006



		4

		Vật lý kỹ thuật

		CSN

		Cử nhân Vật lý

		Trường ĐH Khoa học/2007



		5

		Vẽ kỹ thuật

		CSN

		Cử nhân Công nghệ kỹ thuật Hóa học

		Trường ĐH Khoa học/2016



		6

		Công nghệ nano và ứng dụng

		CN

		Cử nhân Vật lý

		Trường ĐH Khoa học/2011



		7

		Ứng dụng công nghệ nano trong y - sinh học

		CN

		Cử nhân Vật lý

		Trường ĐH Khoa học/2012



		8

		Tiểu luận chuyên ngành (Vật lý chất rắn)

		CN

		Cử nhân Vật lý

		Trường ĐH Khoa học/2007



		9

		Seminar chuyên ngành (Vật lý chất rắn)

		CN

		Cử nhân Vật lý

		Trường ĐH Khoa học/2007



		10

		Công nghệ nano và ứng dụng

		CSN

		Thạc sĩ Quang học

		Trường ĐH Khoa học/2017





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		Singapore

		Thăm quan, học tập kinh nghiệm

		31/07 đến 03/08

		2017

		

		x

		



		2 

		Hàn Quốc

		Lớp học mùa hè về quang tử và ứng dụng

		07/07 đến 16/07

		2013

		x

		

		



		3 

		Cộng hòa Pháp

		Trao đổi chuyên môn

		13/09 đến 27/09

		2012

		

		x

		



		4

		Cộng hòa DCND Lào

		Hội nghị

		22/03 đến 28/03

		2010

		

		

		x





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1.

		Trường Quân sự - Tỉnh Thái Nguyên

		Đối tượng 3

		07

		2019

		

		x

		



		2.

		Trường ĐH Giáo dục - ĐHQGHN

		Bồi dưỡng nghiệp vụ Giảng viên chính hạng 2

		

		2018

		

		

		x



		3.

		Học viện Quảng lý Giáo dục

		Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		

		2018

		

		

		x





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Phạm Thị Thu          2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 20/11/1988              4. Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên



		5. Nguyên quán: Minh Châu – Đông Hưng – Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã) Hoàng Văn Thụ 


Quận (Huyện): Thành phố Thái Nguyên 


Thành phố (Tỉnh) Thái Nguyên 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0942 392 984

Fax:...................................................... 


Email: pthutn88@gmail.com 



		7. Dân tộc:Kinh     .Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                        Cán bộ hành chính  



		9. Ngạch công chức: V.07.01.03        Mã số ngạch: ...................................... 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3,33      Thời điểm hưởng:06/2020 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:06/2014  Thâm niên trong ngạch:6 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:Bộ môn Toán – Khoa Khoa học cơ bản 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2010

		Cử nhân Toán

		Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2010

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Thạc sỹ Toán Giải tích

		Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2012

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		





		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2012 đến nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản – Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa

		1

		Tạp chí Khoa học

		99

		2019



		2 

		Xu hướng đào tạo trực tuyến E-learning ở các trường đại học hiện nay

		2

		Tạp chí Khoa học 

		77

		Tháng 4 - 2020



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Nguyễn Thị Phương 2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh: 18/12/1984                 4. Nơi sinh: TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam



		5. Nguyên quán: Xã Hoằng Anh, Huyện Hoằng Hoá, Thanh Hóa, Việt Nam



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


   Phường (Xã):  Tân Lập

   Quận (Huyện): TP. Thái Nguyên

   Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

   Điện thoại: NR;       Mobile: 0979472770

   Fax: 
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.63; Thời điểm hưởng: 2/2019



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 25/02/2008; Thâm niên trong ngạch: 10 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính   Năm công nhận:              Nơi công nhận: 


12.2. Phó giáo sư           Năm phong:                     Nơi phong:

12.3. Giáo Sư                 Năm phong:                    Nơi phong:



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:                              Năm phong tặng:

Tên danh hiệu:                              Năm phongtặng: 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa Khoa học cơ bản

Điện thoại:                                        Fax: 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): không





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Cử nhân



		2002

		Toán

		Trường ĐHSP Thái Nguyên -Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2006

		NN



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2008

		Toán Giải tích

		Trường ĐHSP Thái Nguyên -Đại học Thái Nguyên, Việt Nam

		2010

		NN



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ tin học IC3

		

		Tin học

		Certiport, Inc., USA

		2016

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Anh

		Toefl ITP 547



		2015

		IGG

		TC



		2

		Anh

		IELTS 5.0

		2019

		 IDP

		TC





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 

		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2006 đến nay

		Giảng viên bộ môn Toán – Khoa KHCB

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Combination of Receding Horizon Control and LQR  for Twin Rotor MIMO System

		Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Phuong,

		SSRG-IJEEE,May 2017 Edition)

		23-27

		2017



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Biến đổi Laplace và ứng dụng trong kỹ thuật.



		Nguyễn Thị Phương, Phan Thị Vân Huyền

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, tập 173.

		73-79

		2017






		2

		New results on finite-time guaranteed cost control of linear uncertain conformable fractional-order systems

		Nguyen Thi Phương, Nguyen Tai Giap

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, tập 225, 02.

		24-30

		2020






		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác

		



		1

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Toán 3

		Cơ sở

		2009

		2010

		khá

		x

		

		



		2

		Ứng dụng hệ tọa độ cực giải quyết các bài toán trong giải tích và hình học vi phân

		Cơ sở

		2010

		2011

		khá

		x

		

		



		3

		Quan hệ số khuyết với đường cong chỉnh hình kết hợp với các siêu mặt

		Cơ sở

		2011

		2012

		khá

		x

		

		



		4

		Phép biến đổi Laplace và ứng dụng trong kỹ thuật

		Cơ sở

		2016

		2018

		Tốt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		

		

		

		

		



		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: 

22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 

22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		

		

		

		



		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		Toán 1

		CB

		Khoa học cơ bản

		Trường Đại học KTCN/2007



		2

		Toán 2

		CB

		Khoa học cơ bản

		Trường Đại học KTCN/2007



		3

		Toán 3

		CB

		Khoa học cơ bản

		Trường Đại học KTCN/2008





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 

		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		





		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		

		

		

		

		

		

		

		



		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 04  tháng 06 năm 2021

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Thị Phương
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		5. Nguyên quán: Trực Đại - Trực Ninh - Nam Định
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		10. Mức lương hiện nay:  hệ số lương:3.66     Thời điểm hưởng: Tháng 1/2020 
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		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan:Trường Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp – ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Khoa học Cơ bản 


Điện thoại:   0977791201                                   Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2008

		Cử nhân Toán

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên – Việt Nam

		2008

		NN



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2010

		Toán giải tích

		ĐH Sư phạm Thái Nguyên – Việt Nam

		2010

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		





		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2008 - 2018

		Giảng viên 

		Trường ĐH Kỹ Thuật Công Nghiệp



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		An algarorithm and its implementation for an adaptive Runge-Kutta method of the pair of orders 1 and 2

		1

		Tạp chí khoa học và Công nghệ - ĐHTN

		4

		2018



		2 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 4 tháng 06  năm 2021

NGƯỜI KHAI


Phạm Thị Minh Hạnh
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		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.33   Thời điểm hưởng: 08/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 08/2008  Thâm niên trong ngạch:  13  năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên.

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Bộ môn Toán - Khoa Khoa học Cơ bản. 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		Cử nhân Toán

		Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2007

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2012

		Thạc sỹ Toán giải tích

		Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

		2012

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		2007-Nay

		Giảng viên

		Khoa Khoa học Cơ bản- Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 6  năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


Lê Bích Ngọc
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: Phan Thị Vân Huyền                                       2. Nam/ Nữ: Nữ



		3. Năm sinh:1985                                     4. Nơi sinh: TP Thái Nguyên – Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Đức Bình – Đức Thọ - Hà Tĩnh 



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Tân Thịnh 


Quận (Huyện).TP.Thái Nguyên

Thành phố (Tỉnh).Thái Nguyên


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0916527759

Fax:...................................................... 


Email: phanthivanhuyen@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh...........     .Tôn giáo: Không...................................................................... 



		8. Đối tượng: Giảng viên     X                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức:.Giảng viên.........................................Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3,66. Thời điểm hưởng: 01/07/2019. 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 01/04/2009. Thâm niên trong ngạch:12 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: Trường ĐH.KTCN- ĐH Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa:BM.Toán - Khoa KHCB

Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. ........................................................................................................................................ 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		SP Toán

		ĐHSP Thái Nguyên

		2007

		



		Bằng 2 

		

		

		

		

		



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2009

		Toán giải tích

		ĐHSP Thái Nguyên

		2009

		



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Toefl ITP - 507

		2016

		

		TC



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		9/2007 - nay

		Giảng viên

		BM.Toán -  KHOA KHCB - ĐH.KTCN - ĐH Thái Nguyên



		

		

		



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Bài tập trắc nghiệm phép tính giải tích nhiều biến số

		Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật

		2021

		Tham khảo



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		Biến đổi Laplace và ứng dụng trong kỹ thuật.

		Nguyễn Thị Phương, Phan Thị Vân Huyền

		Tạp chí KH&CN Đại học Thái Nguyên, tập 173.

		73-79

		2017






		2 

		Ứng dụng phương pháp tách biến Fourier để giải một số bài toán Vật lý, Phan Thị Vân Huyền, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì 2 - 05/2020

		Phan Thị Vân Huyền

		Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì 2 - 05/2020

		

		2020



		3

		Tư tưởng về giáo dục trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Thị Vân Huyền, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì 1 - 12/2019

		Phan Thị Vân Huyền

		Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số kì  - 12/2019

		

		2019



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Phép chiếu vuông góc và một số ứng dụng

		Cơ sở

		2009

		2010

		Khá

		

		

		



		2

		Các phương pháp giải phương trình đạo hàm riêng

		Cơ sở

		2010

		2011

		Khá

		

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày 05 tháng 06 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)

Phan Thị Vân Huyền




























		ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - TN





		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



              Thái Nguyên, ngày 15 tháng 03 năm 2018





LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Vũ Hồng Quân			Giới tính: 	Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 14-8-1984		Nơi sinh:	Hải Dương

Quê quán: Tiền Phong -Thanh miện - Hải Dương Dân tộc:	Kinh

Học vị cao nhất:	Thạc sĩ			

Năm, nước nhận học vị: 2012,Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất:			Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Khoa học cơ bản

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Phường Phú Xá, Thái Nguyên	

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                        DĐ: 0974902509

Fax:                                                         Email:	vuhongquan.cb@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

- Hệ đào tạo:		Chính quy

  Nơi đào tạo:	 Trường ĐH sư phạm Hà Nội

  Ngành học:		Toán

  Nước đào tạo: 	Việt Nam			Năm tốt nghiệp: 2007

- Bằng đại học 2:		  Ngành học:		Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học

- Thạc sĩ: Toán học tính toán			Năm cấp bằng: 2012

     Nơi đào tạo: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia Hà Nội

- Tiến sĩ chuyên ngành:	…			Năm cấp bằng:

                                                                           Nơi đào tạo:

  Tên luận án:…………………

		3. Ngoại ngữ:

		

		





III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

		Thời gian

		Đơn vị công tác

		Công việc đảm nhiệm



		2007-2012

		Trường Đại học KTCN-TN

		Giảng Viên



		2012-2017

		Trường Đại học KTCN-TN

		Phó trưởng bộ môn



		2017-nay

		Trường Đại học KTCN-TN

		Trưởng bộ môn







IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

		TT

		Tên đề tài nghiên cứu 

		Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

		Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

		Trách nhiệm tham gia trong đề tài (chủ trì/ tham gia)



		1

		Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn toán 3

		2009

		Cấp cơ sở

		Chính



		2

		Sự tồn tại và duy nhất nghiệm phương trình Navie-stokes

		2010

		Cấp cơ sở

		Chính



		3

		Ứng dụng đại số Lie về nhóm ma trận

		2011

		Cấp cơ sở

		Chính



		4

		Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Toán 2 (Giải tích 1) tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		2016

		Cấp cơ sở

		Chính



		5

		Xây dựng mô hình các bài toán thực tế cho phương trình vi phân và một số ứng dụng

		2016

		Cấp cơ sở

		Chính



		6

		Điểm bất động trong không gian mê tric nón và một số ứng dụng

		2017

		Cấp cơ sở

		Chính





2. Các công trình khoa học đã công bố (thuộc danh mục Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước quy định): Tên công trình, năm công bố, nơi công bố.

		TT

		Tên công trình

		Năm 

công bố

		Tên tạp chí



		1

		Ứng dụng xác suất thống kê tính tích phân nhiều lớp và mô phỏng Mátlaps

		2013

		Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên



		2

		Điểm bất động trong không gian kiểu mê tric nón

		2015

		Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên



		3

		Ứng dụng chuỗi lũy thừa

		2016

		Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên



		4

		Một vài ứng dụng của trị riêng ma trận

		2016

		Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên



		5

		Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Toán 2 (Giải tích 1) tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

		2016

		Tạp chí cơ khí Việt Nam



		6

		Một số ứng dụng phương trình vi phân cấp 1

		2017

		Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên



		7

		Điểm bất động đôi của ánh xạ trong không gian mê tric nón

		2017

		Tạp chí khoa học và công nghệ ĐH Thái Nguyên







		

Xác nhận của cơ quan

		Thái Nguyên, ngày 05 tháng 06 năm 2021

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)





  

                                                                               ThS. Vũ Hồng Quân


